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Chƣơng I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1. Tên chủ cơ sở:  

Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hòa Yên, phƣờng Thọ Xƣơng, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Tống Luận 

+  Chức vụ: Tổng giám đốc  Ngày sinh: 30/01/1961 

+ Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam 

+ Căn cƣớc công dân số: 027061004868 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự cấp ngày 15/09/2021. 

+ Địa chỉ thƣờng trú: Số 18, tổ 6, Phƣờng Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 

số: 2400395807; Đăng kí lần đầu ngày 01/02/2008, đăng kí thay đổi lần thứ 5 

27/10/2022 do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Bắc Giang 

cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số: 20121000138 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/08/2008; chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 

05/05/2010. 

2. Tên cơ sở: 

"Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

- Địa điểm cơ sở: Tổ dân phố Hòa Yên, phƣờng Thọ Xƣơng, thành phố bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Cơ sở "Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 

tấn/năm" đi vào hoạt động từ năm 2011 với các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, 

các loại giấy phép có liên quan đến môi trƣờng, phê duyệt dự án nhƣ sau: 

Phê duyệt dự án: 

+ Giấy chứng nhận đầu tƣ số: 20121000138 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/08/2008; chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 

05/05/2010. 

Xây dựng: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền trên đất số BC134746 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp ngày 03/08/2010. 

+ Giấy phép xây dựng số 562/GPXD do Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang cấp ngày 

02/11/2010. 

Môi trường: 

+ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc 

Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án đầu tƣ dây 

chuyền sản xuất HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm của 

Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        2  

+ Giấy xác nhận số 853/GXN-TNMT ngày 16/07/2013 của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng tỉnh Bắc Giang xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tƣ xây dựng công trình dây 

chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm, nồng độ 50%”. 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 198/GP-TNMT do Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng Bắc Giang cấp ngày 08/08/2014. 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 177/GP-TNMT do Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng Bắc Giang cấp ngày 16/04/2020. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): cơ sở thuộc dự án nhóm B có tổng vốn 227.524.357.268 đồng (Hai trăm hai 

mƣơi bảy tỷ, năm trăm hai mƣơi bốn triệu, ba trăm năm mƣơi bảy ngàn, sáu trắm hai 

mƣơi tám đồng), hoạt động sản xuất H2O2, thuộc đối tƣợng quy định tại khoản 1, điều 

9 của Luật đầu tƣ công số 39/2019/QH14, cơ sở thuộc dự án nhóm B. 

- Căn cứ lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở nhƣ sau: 

+ Cơ sở hoạt động sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm 

thuộc loại hình sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản. Theo quy định tại STT 4, cột 3 của phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ thì cơ sở "Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 

tấn/năm" thuộc danh mục loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm 

môi trƣờng công suất lớn. 

+ Theo số thứ tự 3, phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì cơ sở thuộc dự án đầu tƣ nhóm I có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trƣờng ở mức độ cao quy định tại khoản 3, điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng số 72/2020/QH14. Theo khoản 2, điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

72/2020/QH14, cơ sở thuộc đối tƣợng phải có giấy phép môi trƣờng. 

+ Cơ sở đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng tại quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21/01/2009. Theo điểm c, 

khoản 3, điều 41 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14, cơ sở thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trƣờng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Cấu trúc và nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở "Dây 

chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" đƣợc trình bày 

theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

- Mục tiêu và quy mô của cơ sở: Hoạt động sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2), 

nồng độ 50%, công suất 10.000 tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
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Cơ sở sản xuất Hydrogen peroxide (H2O2) theo phƣơng pháp Anthraquinone xúc 

tác Paladi kiểu tầng cố định theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất H2O2 của cơ sở 

Sản xuất Hydro peroxide theo phƣơng pháp Anthraquinone xúc tác Paladi tầng 

cố định gồm quá trình: Hydro hoá, ôxy hoá; chiết suất và tinh chế thu đƣợc sản phẩm 

oxy già nồng độ 27,5%. Nƣớc ôxy già nồng độ 27,5% qua hệ thống chƣng cất chân 

không 2 bƣớc, sản phẩm thu đƣợc đạt nồng độ 50%. 

- 2-Ethyl Anthraquinone 

- Hydrocacbon thơm 

- TOP (Trioctyl Phosphate) 

Khí Hydro 

Xúc tác Paladi 
 

Hydro hóa 
 

Oxy hóa 

Chiết suất sản 

phẩm 
 

Cô đặc sản phẩm 
 

Pha chế dund dịch 

dịch công tác 

 - Nƣớc khử khoáng 

Nƣớc rửa pha 

chế dịch công 

tác, CTR 

- Nƣớc thải (H2O2, 

H3PO4, dịch công tác) 

- Khí thải 

Nƣớc thải: 

- Dịch thừa chƣng bốc 

- Dịch thừa cô đặc 

Xử lý sau 

Không 

khí 

Dịch chiết dƣ 

Tuần hoàn 

Tinh chế sản phẩm 
 

H2O2 27,5% 
 

H2O2 50% 
 

Kho chứa thành 

phẩm H2O2 27,5% 
 

Kho chứa thành 

phẩm H2O2 50% 
 

Trạm đóng nạp 

sản phẩm 
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1. Bước Hydrô hoá: 

 Quá trình hydrô hoá là dƣới điều kiện có áp lực, nhiệt độ và có mặt của xúc tác 

paladi xẩy ra phản ứng giữa Hydro và alkyl anthraquinone trong dung dịch công tác để 

tạo thành Alkyl Anthraquinone Hydro. Dịch công tác hay là chất mang dung môi có 

thành phần chính là hydrocarbon và Trioctyl phosphate đƣợc đƣa vào thiết bị phản ứng 

để thực hiện quá trình hydrô hoá. Phản ứng trong giai đoạn này diễn ra nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bước oxy hoá: 

 Bằng cách phản ứng với O2 trong không khí, Alkyl Anthraquinone Hydro đƣợc 

ôxy hoá thành Anthraquinone và Hydrogen peroxide. Quá trình phản ứng trong giai 

đoạn này diễn ra nhƣ sau: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bước chiết xuất và tinh chế sản phẩm: 

Dung dịch thu đƣợc chứa Hydrogen peroxide đƣợc đƣa vào chiết xuất. Vì H2O2 

phân bố không đồng nhất trong nƣớc và trong dịch công tác, nên ngƣời ta có thể thu 

đƣợc H2O2 bằng phƣơng pháp chiết với nƣớc thuần. Nƣớc oxy già thu đƣợc có một 

lƣợng nhỏ dịch công tác đƣợc đƣa qua tháp tinh chế và thu đƣợc sản phẩm nồng độ 

27,5% đƣa đến thùng chứa sản phẩm loãng. 

4. Bước cô đặc sản phẩm: 
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 Nƣớc oxy già nồng độ 27,5% đƣợc bốc hơi trong thiết bị thùng bốc hơi kiểu 

màng. Chất cặn loãng đƣợc hoà tan với nƣớc khử khoáng sau đó bốc hơi lại trong một 

thiết bị bốc hơi tƣơng tự khác. Hơi của hai thiết bị này đi vào tháp tách khí và sản 

phẩm cô đặc thu đƣợc ở dƣới đáy của tháp có nồng độ 50%. Toàn bộ quá trình cô đặc 

và tách khí đƣợc thực hiện liên tục trong điều kiện chân không.  

Dịch công tác từ tháp chiết suất đƣợc tuần hoàn sử dụng lại. 

 Thuyết minh công nghệ sản xuất H2O2 của cơ sở: 

a. Dây chuyền sản xuất sản phẩm loãng (H2O2 27,5%) 

a.1. Công đoạn pha chế: 

 Chƣng cất hydrocacbon thơm nặng: 

Hydrocacbon thơm đƣợc bơm hoặc máy hút chân không đƣa vào nồi pha chế 

dịch công tác, khởi động bơm chân không tuần hoàn nƣớc, làm cho hệ thống pha chế ở 

trạng thái chân không (0,01  0,02 Mpa), đồng thời khởi động trộn nồi pha chế, đƣa 

hơi nƣớc vào trong vỏ kép để gia nhiệt, sau khi hydrocacbon thơm trong nồi sôi lên, 

hơi của nó sau khi đi qua bộ ngƣng lạnh hydrocacbon thơm ngƣng lạnh thành thể lỏng 

rồi chảy vào thùng tiếp nhận. Dùng khí N2 đƣa hydrocacbon thơm trong thùng nén vào 

thùng chứa đợi sử dụng. Dịch thừa trong nồi thải ra từ đáy nồi, thu gom trong thùng 

hoặc trực tiếp thải vào bể xử lý nƣớc thải. 

 Pha chế dịch công tác. 

Pha chế dịch công tác đƣợc tiến hành chia nhóm trong nồi pha chế. Dùng bơm đƣa 

hydrocacbon thơm đã qua chƣng cất trong thùng chứa vào thùng lƣờng, nƣớc sạch qua 

trạm nƣớc sạch đƣợc đƣa vào thùng lƣờng. Hydrocacbon thơm dựa trên chênh lệch áp, 

chảy vào nồi pha chế dịch công tác, dùng thể tích để đo. Trioctyl phosphate (đóng 

thùng) đƣợc hút vào nhờ chân không trong nồi pha chế dịch làm việc. Hydrocacbon 

thơm và trioctyl phosphate theo tỷ lệ nhất định sau khi đƣa vào nồi pha chế dịch làm 

việc, sẽ đo diethyl anthraquinone qua lỗ kiểm tra trên nồi pha chế dịch làm việc đƣa vào, 

trong nồi khởi động trộn và đƣa hơi nƣớc vào vỏ kép thân nồi, gia nhiệt nguyên liệu đến 

50  60
0
C, để tăng nhanh hòa tan diethyl anthraquinone. Đƣa lƣợng nƣớc sạch thích 

hợp từ trong thùng đo nƣớc sạch vào nồi pha chế, rửa đi tạp chất trong dịch làm việc, 

cho đến khi nƣớc rửa trong vắt thì dừng. Lại dùng lƣợng nhỏ hydrogen peroxide 10% để 

rửa, sau khi phân lớp thải hydrogen peroxide ra, lại theo phƣơng pháp rửa nƣớc sạch 

nhƣ trên rửa dịch làm việc, đến khi hàm lƣợng hydrogen peroxide trong đó thấp hơn 0,3 

g/lít là đƣợc, đến đây hoàn thành pha chế dịch làm việc nhóm 1. Dựa vào áp suất khí N2 

đƣa dịch làm việc pha chế xong qua bộ lọc dịch làm việc nén vào thùng chứa dịch làm 

việc. 

Nƣớc thải và hydrogen peroxide thải ra khi rửa và xử lý dịch làm việc đƣợc thải 

vào trong bể chứa nƣớc thải, sau khi qua xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn đƣợc thải ra 

ngoài. 

 Pha chế dung dịch K2CO3. 
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Pha chế dung dịch này vẫn tiến hành trong nồi pha chế dịch làm việc, lƣợng 

K2CO3 qua cân đƣợc đƣa vào từ lỗ kiểm tra của nồi pha chế, đƣa vào lƣợng nƣớc sạch 

nhất định từ thùng đo nƣớc sạch, khởi động trộn cho đến khi tan hoàn toàn, tỷ trọng 

pha chế là 1,38  1,42, sau đó dùng khí N2 tăng áp đƣa dung dịch kiềm qua bộ lọc 

kiềm đến thùng chứa dịch kiềm đặc. 

 Cô đặc dịch K2CO3 loãng. 

Dung dịch K2CO3 sau khi hút nƣớc ở trong tháp sấy khô trở về thùng chứa dịch 

kiềm loãng, qua bơm đƣa vào thiết bị chƣng bốc kiềm, để tiến hành chƣng bốc. Dịch 

kiềm đặc sau khi chƣng bốc qua bộ lọc dịch kiềm nén vào thùng chứa dịch kiềm đặc. 

a.2. Công đoạn Hydrô hoá: 

 Dịch làm việc đến từ bơm dịch làm việc tuần hoàn thông qua bộ dự nhiệt , sau 

khi dự nhiệt hoặc làm lạnh đến nhiệt độ quy định, cùng với khí hydro đến từ trạm khí 

hydro đƣa đến thông qua bộ lọc làm sạch, cùng đi vào bộ phận đỉnh đoạn xúc tác trên 

tháp hydro hóa dịch làm việc thông qua bộ phân bố ở phần đỉnh sau khi đƣợc phân tán 

cùng chảy xuống với khí hydro, thông qua tầng chất xúc tác thể rắn tiến hành phản 

ứng hydro hóa. Hỗn hợp phản ứng sau khi chảy đến đáy tháp tiến hành phân ly dịch 

khí trong tháp, pha khí thông qua mặt ống nối đi vào đỉnh đoạn xúc tác dƣới, pha lỏng 

đáy tháp thì đƣợc dẫn ra ngoài tháp vào bộ làm lạnh dịch hydro hóa, sau khi khống chế 

nhiệt độ tiếp tục đi vào đoạn xúc tác dƣới. Ở đáy tháp dƣới tháp hydro hóa cũng có đặt 

bộ phân bố dịch khí để dịch khí qua sàng tiến hành phản ứng một cách đồng đều. 

Trong cả quá trình hydro hóa, khống chế áp suất thao tác khí hydro đỉnh tháp 

0,25~0,35MPa, nhiệt độ tầng chất xúc tác trong khoảng 40~60 
o
C tiến hành hydro hóa 

liên tục, việc khống chế  nhiệt độ và áp suất cần căn cứ vào yêu cầu về hiệu suất hydro 

hóa, hoạt tính chất xúc tác và tình hình lắp đặt xúc tác. 

Dịch hydro hóa phân ly ra từ đoạn dƣới tháp Hydro hóa, nhờ áp lực trong tháp đi 

vào bộ lọc dịch hydro hóa, loại trừ một lƣợng ít bột xúc tác có khả năng mang theo, 

một phần khoảng 10% đi vào sàng tái sinh dịch hydro hóa  tiến hành tái sinh sau phản 

ứng hydro hóa, sau đó cùng với 90% dịch hydro hóa đi vào bộ lọc dịch hydro hóa và 

đi vào thùng chứa dịch hydro hóa. Dịch hydro hóa ở đáy tháp hydro hóa đƣợc bơm 

dịch hydro hóa tuần hoàn bơm đến bộ dự nhiệt (làm lạnh) dịch làm việc, sau khi trộn 

với dịch làm việc tuần hoàn trở lại tháp hydro hóa. 

Tái sinh xúc tác : Qua một thời gian vận hành , khi hiệu suất hydro hoá không đạt 

đƣợc yêu cầu, xúc tác cần phải tái sinh, tái sinh tiến hành trong điều kiện  ngừng máy. 

Dùng hơi nƣớc để tái sinh xúc tác. 

a3. Công đoạn oxy hoá: 

 Dịch hydro hóa trong thùng chứa dịch hydro hóa, đƣợc bơm dịch hydro hóa 

(P1101A/B) cùng trộn với dung dịch axit photphoric đến từ thùng định lƣợng axit 

photphoric đƣa vào đáy đoạn trên tháp oxy hóa. Tháp oxy hóa là một tháp rỗng ba 

đoạn, tháp trên dƣới đều đƣa không khí mới vào, không khí dùng cho tháp giữa và 

dƣới đƣợc sử dụng nối tiếp, không khí vào tháp đều thông qua bộ phân tán không khí 
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ở đáy tháp tiến hành phân tán. Trƣớc tiên dịch hydro hóa đi vào phần đáy tháp trên 

cùng với không khí chảy lên trên. Qua bộ phân ly dịch khí ở đỉnh tháp trên, phân ly ra 

khí cuối oxy hóa, còn dịch hydro hóa một phần đã bị oxy hóa chảy ra đi vào bộ làm 

lạnh dịch oxy hóa tiến hành làm lạnh, sau đó tiếp tục đi vào đáy tháp giữa, cùng với 

không khí lần 2 đi vào cùng chảy lên trên, hỗn hợp dịch khí chảy ra từ đỉnh tháp giữa 

đi vào bộ phân ly dịch khí của dịch oxy hóa phân ly ra khí cuối oxy hóa. Dịch hydro 

hóa bị oxy hóa thêm một bƣớc nhờ trọng lực chảy qua bộ làm lạnh dịch oxy hóa sau 

khi làm lạnh tiếp tục đi vào bộ phận đáy tháp dƣới, cùng với không khí lần một đi vào 

từ tháp dƣới cùng chảy hoàn thành phản ứng oxy hóa, chất hỗn hợp dịch khí đi ra từ 

đỉnh tháp đi vào bộ phân ly dịch khí đi vào thùng chứa dịch oxy hóa tiếp tục do bơm 

dịch oxy hóa tăng áp đƣa vào tháp chiết xuất.  

Khí cuối oxy hóa phân ly ra từ bộ phân ly dịch khí tháp trên và giữa cùng nhau 

thông qua bộ làm lạnh khí cuối  tiếp tục đi vào thùng trung gian tiếp nhận hydrocarbon 

thơm sau khi phân ly ra hydrocarbon thơm ngƣng lạnh, qua van khống chế tự động áp 

suất oxy hóa  phóng không hoặc đi vào hệ thống xử lý khí cuối (làm lạnh giãn nở và 

hấp phụ sợi than hoạt tính).  

Khí cuối oxy hóa đƣợc làm lạnh đến nhiệt độ thƣờng đi ra từ đỉnh thùng trung 

gian hydrocarbon thơm  đi vào bộ trao đổi lạnh nhiệt độ thấp cùng với khí cuối nhiệt 

độ thấp đến từ sau máy giãn nở tiến hành trao đổi lạnh giảm nhiệt độ, sau đó đi vào 

thùng trung gian hydrocarbon thơm tiếp tục phân ly ra hydrocarbon thơm ngƣng tụ lại, 

sau đó đi vào tua bin giãn nở của tổ máy giãn nở. Khí cuối nhiệt độ thấp sau khi giãn 

nở làm lạnh trƣớc tiên đi vào thùng trung gian hydrocarbon thơm tiếp tục phân ly ra 

hydrocarbon thơm ngƣng tụ sau đó trở lại bộ trao đổi lạnh, khí cuối sau khi đƣợc gia 

nhiệt lại tiếp tục trở lại tua bin tăng áp của tổ máy giãn nở . Sau khi tăng áp gia nhiệt 

lại tiếp tục đi vào thiết bị hấp phụ sợi than hoạt tính, tiếp tục hấp phụ hydrocarbon 

thơm trong khí cuối sau đó phóng không vào không khí. 

a.4. Công đoạn chiết xuất: 

Dịch oxy hóa do bơm dịch oxy hóa đƣa đến đi vào phần dƣới tháp chiết xuất. 

Tháp chiết xuất là một tháp tấm sàng nhiều lớp, trong tháp chứa nƣớc thuần có một 

lƣợng nhỏ axit photphoric, dịch oxy hóa có chứa H2O2 sau khi đi vào bị tấm sàng ở 

mỗi đoạn tháp phân tán thành vô số quả cầu nhỏ nổi lên trên đỉnh tháp, đồng thời  

nƣớc thuần nhờ bơm nƣớc thuần đi vào đỉnh tháp chiết xuất, sau đó thông qua ống tràn 

của mỗi tầng sàng làm cho pha nƣớc giữa hai tầng sàng trên dƣới liên thông với nhau, 

pha liên tục chảy xuống dƣới, đồng thời cùng với dịch oxy hóa đi vào từ đáy tháp 

thông qua lỗ nhỏ tấm sàng phân tán hình thành quá trình chiết xuất ngƣợc dòng, trong 

quá trình nƣớc thuần chảy từ đỉnh tháp đến đáy tháp, hàm lƣợng H2O2 từ từ tăng lên, 

đồng thời chảy ra từ đáy tháp (gọi là dịch chiết xuất). Dung dịch H2O2 chiết xuất đƣợc 

đi vào tháp tinh chế. Trong khi đó, dịch oxy hóa từ đáy tháp chiết xuất đi vào trong 

quá trình phân tán nổi lên trên, hàm lƣợng H2O2 dần dần hạ thấp, cuối cùng chảy ra từ 

đỉnh tháp (gọi là dịch dƣ chiết xuất). 
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Dịch dƣ chiết xuất chảy ra từ đỉnh tháp chiết xuất, qua bộ phân ly dịch dƣ chiết 

xuất đi vào công đoạn xử lý sau. 

Dung dịch H2O2 thô chảy ra từ đáy tháp chiết xuất, tự chảy vào đỉnh tháp tinh 

chế trong tháp tinh chế , dung dịch H2O2 bị phân tán trong tháp chảy xuống dƣới để 

loại bỏ tạp chất hữu cơ trong dung dịch H2O2 thô ; dung dịch H2O2 sau khi tinh chế từ 

đáy tháp tinh chế đi vào thùng định lƣợng sản phẩm loãng rồi đi vào thùng chứa sản 

phẩm loãng thông qua điều chỉnh nồng độ là có thể làm thành phẩm và đóng gói vận 

chuyển. 

a.5. Công đoạn xử lý sau  

Dịch dƣ chiết xuất chảy ra từ đỉnh tháp chiết xuất  thông qua bộ phân ly dịch dƣ 

chiết xuất loại bỏ một bộ phận nƣớc tự do, sau đó thông qua van khống chế dịch diện 

vào thùng định lƣợng dịch làm việc và đi vào tháp sấy khô để loại bỏ nƣớc tự do, trung 

hòa axit và phân giải H2O2, sau đó chảy qua bộ phân ly để loại bỏ kiềm tự do có trong 

dịch làm việc, tiếp tục thông qua sàng đất trắng để tái sinh chất phân hủy 

anthraquinone có khả năng sinh ra và hấp phụ muối kiềm axit sinh ra trong dịch làm 

việc, dịch làm việc tái sinh tinh chế thu đƣợc trở lại thùng chứa dịch làm việc tuần 

hoàn, cuối cùng lại do bơm dịch làm việc tuần hoàn) đƣa đi công đoạn hydro hóa sử 

dụng tuần hoàn. 

b. Dây chuyền sản xuất sản phẩm đặc (H2O2) 50% : 

b.1. Bước cô đặc sản phẩm: 

Sản phẩm loãng 27,5% từ thùng chứa sản phẩm loãng thông qua bơm đƣa đến 

thùng liệu dịch loãng, sau đó từ thùng dịch liệu loãng thông qua bơm qua bộ lọc vào 

bộ dự nhiệt dịch liệu loãng nâng nhiệt độ khoảng từ 30 
o
C dự nhiệt đến 35

o
C trở lên, 

đƣa đến bộ chƣng bốc hạ màng E1601. 

Trong quá trình vào bộ chƣng bốc hạ màng, dịch liệu bị bốc hơi, sinh ra hai pha 

hơi và lỏng. Pha lỏng do bơm tuần hoàn chƣng bốc đƣa ra. Một bộ phận trở lại bộ 

chƣng bốc (E1601), một bộ phận khác làm sản phẩm cấp kỹ thuật qua bộ dự nhiệt 

nhiệt độ giảm xuống khoảng 40
o
C đƣa ra. Hơi đi vào tháp tinh cất, thông qua bộ tách 

bọt tháp tinh cất hầu hết loại bỏ các giọt dịch nhỏ, sau đó H2O2 pha khí và nƣớc ở bề 

mặt vật liệu đệm hoàn thành truyền chất tiếp xúc, đáy tháp tinh cất thu đƣợc sản phẩm 

cấp hóa học.  

Sản phẩm đặc cấp hóa học nồng độ 50~51% đi ra từ tháp tinh cất thông qua làm 

lạnh, do tác dụng của trọng lực chảy vào bộ làm lạnh sản phẩm đặc đi vào thùng sản 

phẩm đặc  thông qua bơm thành phẩm sản phẩm đặc đƣa đi thùng chứa. 

b.2. Đóng nạp sản phẩm: 

Hydrogen peroxide 27,5% đến từ công đoạn sản phẩm loãng cất giữ ở trong 

thùng chứa sản phẩm loãng; Sản phẩm đặc đến từ công đoạn cô đặc đƣa vào thùng 

chứa sản phẩm đặc. Sản phẩm sau khi phân tích hợp cách đến thùng chứa trung gian 

sản phẩm loãng,  đặc cung cấp cho khách hàng thông qua hệ thống đóng nạp tự động. 

 Danh mục thiết bị sản xuất của cơ sở 
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Thiết bị sản xuất của cơ sở phần lớn đƣợc nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung 

Quốc,... từ năm 2011. Danh mục thiết bị sản xuất của cơ sở đƣợc đính kèm trong phụ 

lục Báo cáo. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

- Sản phẩm của cơ sở gồm:   

+ Hydrogen peroxide  (H2O2) loãng nồng độ 27,5%. 

+ Hydrogen peroxide  (H2O2) đặc nồng độ 50%. 

-  Công suất: Sản xuất Hydrogen peroxide (H2O2), nồng độ 50%, công suất  

10.000 tấn/ năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lƣợng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nƣớc của cơ sở:  

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu của cơ sở trong giai đoạn vận hành 

Cơ sở sản xuất H2O2 với nguồn nguyên liệu chính là khí H2 do Công ty cổ phần 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc cung cấp. Theo thống kê từ hoạt động sản xuất của cơ 

sở thì nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu của cơ sở cho giai đoạn vận hành hiện 

nay nhƣ sau: 

Bảng 1. 1: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất của cơ sở 

TT Nguyên liệu Quy cách Đơn vị 
Tiêu 

hao/tấn sp 

Tiêu 

hao/năm 

I Sản phẩm H2O2 27,5% 

1 Khí H2 Độ thuần > 98% m
3 

205 4,1x10
6 

2 Không khí 
Hàm lƣợng dầu < 

5PPm, bụi < 5 µm 
m

3 
1350 2,7x10

7
 

3 Khí N2 Độ thuần > 99% m
3 

5 10
5 

4 Xúc tác Paladi 
Kích thƣớc  

d =0,08mm 
kg 0,11 2,2x10

3 

5 
Alkyl 

anthraquinone 

Vàng nhạt, điểm hoà 

tan đầu > 107
0
C, hàm 

lƣợng > 97% 

kg 0,5 10
4
 

6 
Hydro cacbon 

thơm nặng 

C9, tỷ trọng 875 

kg/m
3
, nhiệt độ sôi 

150-200
0
C, ko chứa 

tạp chất có hại 

kg 5 10
5
 

7 

Triotyl 

phosphate 

(TOP) 

Không màu, tỷ trọng 

920 kg/m
3
, độ thuần 

> 98% 

kg 0,3 6x10
3 

8 Ôxít nhôm Màu trắng, kích kg 4 8x10
4 
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TT Nguyên liệu Quy cách Đơn vị 
Tiêu 

hao/tấn sp 

Tiêu 

hao/năm 

hoạt tính thƣớc 3-5mm 

9 H3PO4 Công nghiệp kg 1 2x10
4 

10 NH4NO3 Công nghiệp kg 0,1 2x10
3
 

11 Chất ổn định  kg 0,05 10
3 

12 K2CO3 Hàm lƣợng > 99% kg 3 6x10
4 

13 

Nƣớc thuần 

(Nƣớc khử 

khoáng) 

Độ dẫn điện < 10
-

4s/m 
m

3 
0,85 1,7x10

4 

14 
Nƣớc làm lạnh  

tuần hoàn 

Nhiệt độ 32 
o
C, 

chênh lệch nhiệt độ 5 
o
C 

m
3 

150 3x10
6 

15 Nƣớc bổ sung Áp suất 0,08 MPa m
3 

8,5 1,7x10
5 

16 Hơi nƣớc 0,5 MPa tấn 0,6 1,2x10
4 

17 Điện  kW 125 2,5x10
6
 

18 
Nƣớc nhiệt 

thấp 
Nhiệt độ 5

0
C tấn 8,5 1,7x10

5 

II Sản phẩm H2O2 50% 

1 H2O2   Nồngđộ 27,5% tấn 1,95 1,95x10
4
 

2 
Chất ổn định 

phức hợp 
 kg 0,1 1,0x10

3
 

3 
Nƣớc làm lạnh 

tuần  hoàn 

Nhiệt độ 32 
o
C, 

chênh lệch nhiệt độ 5 
o
C 

m
3
 300 3,0x10

6
 

4 
Nƣớc nhiệt độ 

thấp 
Nhiệt độ 5

0
C m

3
 40 4,0x10

5
 

5 Điện năng 380/220V; 50HZ  50 5x10
4
 

6 Hơi nƣớc 1,6 MPa tấn 0,862 8,63x10
3
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- Nguồn cung cấp nguyên liệu, năng lượng chính của dự án: 

+ Khí Hydro: Cơ sở sử dụng nguồn khí Hydro đƣợc thu hồi trong khí thải hoặc 

khí tinh luyện của quá trình tổng hợp NH3 hiện nay của Công ty cổ phần Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc làm nguyên liệu chính để sản xuất. 

+ Không khí công nghệ: Không khí tự nhiên đƣợc cấp vào tháp oxy hoá nhờ 01 

máy nén không khí kiểu ly tâm công suất 4.500 Nm
3
/giờ.  

+ Hơi nước: Công đoạn cô đặc sản phẩm sử dụng hơi nƣớc 1,27 MPa (có nhiệt 

độ khoảng 190
0
C) và hơi nƣớc 0,49 MPa (có nhiệt độ khoảng 150

0
C) cấp từ Công ty 

cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với khối lƣợng trung bình là 30 tấn/ngày đêm.  

+ Nước khử khoáng: Cơ sở có nhu cầu sử dụng nƣớc khử khoáng đƣợc cấp bởi 

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc với khối lƣợng tối đa khoảng 80 

m
3
/ngày đêm.  Nƣớc khử khoáng sau khi mua về đƣợc lọc qua thiết bị RO công suất 

8m
3
/giờ. Phần nƣớc sau khi lọc đƣợc cấp làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất gọi là 

nƣớc thuần. Phần nƣớc thải của thiết bị RO đƣợc cấp bổ sung cho tháp giải nhiệt làm 

mát thiết bị.  

+ Các nguyên liệu phụ khác như H3PO4 , NH4NO3, K2CO3,...: mua trong nƣớc 

và nhập khẩu từ Trung Quốc. 

* Nhu cầu sử dụng hoá chất cho các công trình xử lý chất thải của cơ sở 

Bảng 1. 2: Nhu cầu sử dụng hoá chất cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải của cơ 

sở 

STT Tên hoá chất Định mức sử dụng (Kg/m
3
) 

Khối lƣợng 

(Kg/năm) 

I Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất xử lý 60 m
3
/ngày đêm 

1 
Hóa chất điều chỉnh pH                      

(dung dịch H2SO4 10%) 
0,05 500 

2 Chất xúc tác FeSO4 0,05 500 

3 Chất xúc tác H2O2 27,5% 0,05 500 

4 Sữa vôi Ca(OH)2 điều chỉnh pH 0,05 500 

5 Hóa chất PAC 0,04 400 

6 Hóa chất Polime 0,04 400 

II Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất xử lý 5 m
3
/ngày đêm 
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STT Tên hoá chất Định mức sử dụng (Kg/m
3
) 

Khối lƣợng 

(Kg/năm) 

1 Hóa chất khử trùng (Javen) 0,05 90 

2 Chất dinh dƣỡng (Metanol): 0,05 90 

II Hệ thống xử lý khí thải sau tháp oxy hóa   

1 Than hoạt tính 

Cơ sở có 02 tháp hấp phụ 

bằng than hoạt tính hoạt 

động luân phiên, mỗi tháp 

chứa 160 kg than hoạt tính 

Định kỳ 5 năm thay than 1 

lần 

64 

Công ty cam kết rằng tất cả các loại nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất nêu trên 

không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành. 

4.2.  Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho cơ sở đƣợc lấy từ trạm phân phối điện 6kV của Công 

ty Điện lực Bắc Giang. 

Nhu cầu sử dụng điện trung bình hiện nay của cơ sở khoảng 570.000 kWh/tháng. 

4.3.  Nhu cầu sử dụng nước 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở có 03 nguồn cung cấp nƣớc để sử dụng cho 03 

mục đích sử dụng đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

Bảng 1. 3: Nguồn cung cấp nước của cơ sở 

STT Loại nƣớc 
Nguồn cung cấp 

nƣớc 
Mục đích sử dụng nƣớc 

1 Nƣớc sạch 

Công ty cổ phần 

nƣớc sạch Bắc 

Giang 

Cấp cho hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, công nhân 

viên làm việc tại cơ sở 

2 Nƣớc khử khoáng  

Công ty cổ phần 

phân đạm và hóa 

chất Hà Bắc 

Cấp cho hoạt động sản 

xuất của cơ sở 

3 

Nƣớc công nghiệp (Đã đƣợc xử 

lý tại trạm xử lý nƣớc 400 của 

Công ty cổ phần phân đạm và 

hóa chất Hà Bắc) 

Công ty cổ phần 

phân đạm và hóa 

chất Hà Bắc 

Cấp cho hoạt động tƣới 

cây và phòng cháy chữa 

cháy của cơ sở 

Lƣu lƣợng nƣớc sử dụng của cơ sở đƣợc tổng hợp theo hóa đơn sử dụng nƣớc 

trung bình từ tháng 01/2023 đến hết tháng 11/2023, cụ thể nhƣ sau: 

- Nhu cầu nƣớc cho sinh hoạt: 
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Nguồn cung cấp: Công ty cổ phần nƣớc sạch Bắc Giang. 

Nhu cầu sử dụng: Nƣớc cho sinh hoạt  đƣợc dùng trong công tác vệ sinh và phục 

vụ ăn ca của cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty. Hiện nay, cơ sở có 57 cán 

bộ công nhân viên và nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt thực tế của cơ sở đƣợc tổng hợp 

theo hóa đơn tiền nƣớc nhƣ sau : 

Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt trung bình của cơ sở 

STT Tháng/năm Nƣớc tiêu thụ (m
3
) STT Tháng/năm Nƣớc tiêu thụ (m

3
) 

1 1/2023 111 7 7/2023 92 

2 2/2023 109 8 8/2023 100 

3 3/2023 90 9 9/2023 85 

4 4/2023 96 10 10/2023 91 

5 5/2023 116 11 11/2023 129 

6 6/2023 108 - - - 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt trung bình của cơ sở :   

(m
3
/tháng) 102,5 

(m
3
/ngày) 3,42 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

 Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt trung bình hiện nay của cơ sở là 

102,5 m
3
/tháng, tƣơng đƣơng 3,42 m

3
/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sản xuất:  

Nguồn cung cấp: Nƣớc cấp cho hoạt động sản xuất của cơ sở đƣợc cấp từ Công 

ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bao gồm nƣớc công nghiệp để cấp cho tƣới 

cây và dự phòng PCCC và nƣớc khử khoáng cấp cho sản xuất.  

Nhu cầu sử dụng:  

+ Nước công nghiệp: Nƣớc công nghiệp dùng cho tƣới cây và dự phòng PCCC. 

Theo hóa đơn sử dụng nƣớc từ tháng 01/2023 đến hết tháng 11/2023 thì lƣợng nƣớc 

công nghiệp cơ sở sử dụng nƣớc tổng hợp nhƣ sau: 

Bảng 1. 5: Nhu cầu sử dụng nước công nghiệp cho tưới cây và dự phòng PCCC  

STT Tháng/năm Nƣớc tiêu thụ (m
3
) STT Tháng/năm Nƣớc tiêu thụ (m

3
) 

1 1/2023 56 7 7/2023 70 

2 2/2023 49 8 8/2023 56 

3 3/2023 102 9 9/2023 61 

4 4/2023 69 10 10/2023 87 

5 5/2023 86 11 11/2023 107 

6 6/2023 54 - - - 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt trung bình của cơ sở :   

(m
3
/tháng) 67,55 

(m
3
/ngày) 2,25 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 
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Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho tƣới cây và dự phòng PCCC của cơ sở là 

67,55 m
3
/tháng, tƣơng đƣơng 2,25 m

3
/ngày. Trên thực tế, nƣớc dự phòng PCCC chỉ sử 

dụng khi có cháy hoặc diễn tập PCCC, nên lƣợng nƣớc công nghiệp sử dụng khoảng 

2,25 m
3
/ngày đêm hiện nay tại cơ sở là sử dụng cho hoạt động tƣới cây. 

+ Nước khử khoáng: Nhu cầu sử dụng nƣớc khử khoáng tại cơ sở đƣợc tổng hợp 

từ tháng 01/2023 đến tháng 11/2023 nhƣ sau: 

Bảng 1. 6: Nhu cầu sử dụng nước khử khoáng cấp cho sản xuất  

STT Tháng/năm Nƣớc tiêu thụ (m
3
) STT Tháng/năm Nƣớc tiêu thụ (m

3
) 

1 1/2023 2.170 7 7/2023 1.740 

2 2/2023 1.453 8 8/2023 1.554 

3 3/2023 2.261 9 9/2023 1.170 

4 4/2023 1.404 10 10/2023 2.682 

5 5/2023 1.818 11 11/2023 3.392 

6 6/2023 2.111 -   

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt trung bình của cơ sở :   

(m
3
/tháng) 1.977,73 

(m
3
/ngày) 65,92 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng nƣớc khử khoáng cấp cho sản xuất của cơ sở là 

1.977,73 m
3
/tháng, tƣơng đƣơng 65,92 m

3
/ngày. 

Nƣớc khử khoáng đƣợc cung cấp bởi Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc đƣợc cơ sở tiếp tục lọc qua hệ thống lọc RO công suất 8m
3
/giờ, trong đó: 

+ Nƣớc khử khoáng sau khi lọc RO gọi là nƣớc thuần chiếm khoảng 70% lƣợng 

nƣớc cấp, đƣợc cấp làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất H2O2.  

+  Nƣớc thải của quá trình lọc RO chiếm khoảng 30% lƣợng nƣớc cấp đầu vào, 

đƣợc sử dụng cấp bổ sung cho tháp giải nhiệt, sử dụng tuần hoàn, không thải bỏ. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

5.2. Vị trí địa lý của dự án: 

Công ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc với tổng diện tích là 14.623,2 m
2
, 

thuộc phƣờng Thọ Xƣơng - thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang. Ranh giới của cơ 

sở nhƣ sau: 

Phía Bắc: Giáp Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

Phía Nam: Giáp máng thải nƣớc công nghiệp Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc. 

Phía Đông: Giáp Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. 

Phía Tây: Giáp Công ty cổ phần Than hoạt tính Trƣờng Phát. 
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 Hình 1. 2: Vị trí địa lý của cơ sở 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Cơ sở thực hiện xây dựng các hạng mục công trình từ năm 2010 và đi vào hoạt 

động từ năm 2011. Cho đến nay, cơ sở đã thực hiện xây dựng và vận hành ổn định các 

hạng mục công trình nhƣ sau: 

Bảng 1. 7: Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT CÔNG TRÌNH 

DIỆN TÍCH 

XÂY DỰNG 

(m
2
) 

NĂM XÂY 

DỰNG 

I 

Các công trình đã xây dựng theo 

dự án H2O2 3.740   

1 Nhà xƣởng chính 472 2011 

2 Trạm đóng nạp 200 2011 

3 Khu thùng chứa sản phẩm 715 2011 

4 Trạm chế Nitơ, nén khí 273 2011 

5 Trạm điện 120 2011 

6 Khu đặt thiết bị ngoài trời 391 2011 

7 Trạm nƣớc thuần 156 2011 

8 Trạm xử lý nƣớc thải 96 2011 

9 Bể PCCC 200 2011 

10 Trạm tinh chế Hydro 25 2011 

11 Nhà văn phòng 285 2011 

12 Nhà bảo vệ 29 2011 

13 Nhà kho 200 2011 

14 Nhà tắm, khu WC 200 2011 
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TT CÔNG TRÌNH 

DIỆN TÍCH 

XÂY DỰNG 

(m
2
) 

NĂM XÂY 

DỰNG 

15 Nhà để xe 290 2011 

16 Trạm cân 60 2011 

17 Nhà điều khiển cân 9 2011 

18 Trạm bơm cứu hoả 19 2011 

II Dự phòng mở rộng dự án 1.430   

III Dự phòng đầu tƣ sản phẩm mới 1.987   

IV Đƣờng giao thông, vỉa hè 3.140   

V Cây xanh 4.326   

  Tổng diện tích cơ sở 14.623,2   
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Chƣơng II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG               

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

Cơ sở “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 

tấn/năm” phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trƣờng qua các văn bản sau: 

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tƣớng chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 19/08/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về  

việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ số: 20121000138 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/08/2008; chứng nhận thay đổi ngày thứ 1 ngày 

05/05/2010 

-  Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc 

Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án đầu tƣ dây 

chuyền sản xuất HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm của 

Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc. 

- Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 177/GP-TNMT do Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng Bắc Giang cấp ngày 16/04/2020. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Cơ sở đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Bắc Giang cấp Giấy phép xả nƣớc thải 

vào nguồn nƣớc số 177/GP-TNMT ngày 16/04/2020. trong đó có nội dung sau: 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Sông Thƣơng.  

- Vị trí xả nƣớc thải: 

+ Phƣờng Thọ Xƣơng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

+ Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi 

chiếu 3
0
):  

XNTSH = 2356 318, YNTSH = 416 703; 

XNTSX = 2356 321, YNTSX  = 416 624. 

- Chất lƣợng nƣớc thải: 

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt: Các thông số và giá trị nồng độ chất ô nhiễm 

không vƣợt quá giới hạn theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B. Cmax (C = cột B, K – 

1,2). 

+ Đối với nƣớc thải sản xuất: Các thông số và giá trị nồng độ chất ô nhiễm không 

vƣợt quá giới hạn theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B. Cmax (C x Kp = 0,9 x Kf =1,1). 

Theo kết quả quan trắc định kỳ tại cơ sở cho thấy chất lƣợng nƣớc sau khi xử lý 

tƣơng đối ổn định, đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B đối với nƣớc thải sinh hoạt và  

QCVN 40:2011/BTNMT cột B đối với nƣớc thải sản xuất. Kết quả quan trắc định kỳ 
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nƣớc thải sau khi xử lý quý II năm 2023 đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2. 1: Kết quả quan trắc định kỳ nước thải sinh họat đợt 01/07/2023 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(NTSH) 

NTSH.01 Cmax - Cột B, K=1,2
(1)

 

1 pH
(*)

 - 7,00 5 ÷ 9 

2 TDS mg/L 310 1.200 

3 TSS
(*)

 mg/L <15 120 

4 BOD5
(*)

 mg/L 7 60 

5 
Amoni (NH4

+
) 

(tính theo N)
(*)

 
mg/L 2,2 12 

6 
Nitrat (NO3

-
) (tính 

theo N) 
mg/L 1,50 60 

7 
Photphat ( PO4

3-
 

tính theo P)
(*)

 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,02) 
12 

8 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L 0,11 12 

9 Sunfua (S
2-

) mg/L 
KPH 

(MDL=0,05) 
4,8 

10 Coliform 
MPN/100

mL 
920 5.000 

11 
Dầu, mỡ Động 

thực vật 
mg/L 0,9 24 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT (NTSH): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt; 

- (1): Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá 

trị tối đa cho phép trong nƣớc thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nƣớc không dùng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt (có chất lƣợng nƣớc tƣơng đƣơng cột B1 và B2 của 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt hoặc vùng nƣớc biển ven bờ); 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phƣơng pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phƣơng pháp thử; 

- KTH: Không thực hiện; 

- " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lƣợng (LOQ) của phƣơng pháp; 

- (-): Không quy định; 

- (*): Thông số đã đƣợc công nhận Vilas. 

Vị trí lấy mẫu: Tại điểm xả nƣớc thải sinh hoạt ra mƣơng thoát nƣớc công  

nghiệp 420 (X=21.299344, Y=106.199016). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        19  

Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở cho thấy nƣớc thải sau khi 

xử lý của cơ sở có các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

14:2008/BTNMT (NTSH): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cột B. 

Bảng 2. 2: Kết quả quan trắc định kỳ nước thải sản xuất đợt 01/07/2023 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 40:2011/BTNMT (NTCN) 

NTCN.01 Cột A Cột B 

1 pH
(*)

 - 6,90 6 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 29,2 40 40 

3 Độ màu 
Pt-

Co 
<15 

50 
150 

4 TSS
(*)

 mg/L <15 50 100 

5 COD
(*)

 mg/L 20 75 150 

6 BOD5
(*)

 mg/L 8 30 50 

7 
Amoni (NH4

+
) 

(tính theo N)
(*)

 
mg/L 3,8 

5 
10 

8 Clorua (Cl
-
)

(*)
 mg/L KPH (MDL=2) 500 1.000 

9 Tổng Nitơ mg/L 15 20 40 

10 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,0015) 

0,1 
0,5 

11 
Tổng Xyanua 

(CN
-
) 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,003) 

0,07 
0,1 

12 Sunfua (S
2-

) mg/L 
KPH 

(MDL=0,05) 

0,2 
0,5 

13 Sắt (Fe) mg/L 
KPH 

(MDL=0,03) 

1 
5 

14 
Dầu, mỡ Động 

thực vật 
mg/L 1,0 

- 
- 

Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT (NTCN): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp; 

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt.  

- Cột A: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phƣơng pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phƣơng pháp thử; 

- KTH: Không thực hiện; 

- " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lƣợng (LOQ) của phƣơng pháp; 

- (-): Không quy định; 
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- (*): Thông số đã đƣợc công nhận Vilas. 

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nƣớc thải của công ty sau xử lý (X=21.299532, 

Y=106.198732). 

Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc nƣớc thải sản xuất của cơ sở cho thấy nƣớc thải sau khi 

xử lý tại trạm xử lý nƣớc thải của cơ sở có các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp cột A và cột B. 

Ngày 01/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ra Quyết định Ban hành Quy 

định phân vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại văn bản 

số 48/2022/QĐ-UBND: 

- Phụ lục 3 Phân vùng tiếp nhận nƣớc thải của hệ thống sông, suối, kênh, ngòi 

kèm theo Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND quy định: Đối với Sông Thƣơng, cột áp 

dụng Quy chuẩn xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc là cột A. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/11/2022. 

- Cơ sở “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 

tấn/năm” hoạt động trƣớc ngày Quy định này có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1 

điều 6 Chƣơng III của Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND thì cơ sở phải hoàn thành 

việc thu gom và xử lý nƣớc thải đạt cột A trƣớc ngày 01/01/2024.  

Hiện nay, trạm xử lý nƣớc thải sản xuất của cơ sở vận hành ổn định và đảm bảo 

xử lý nƣớc thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. 

Đối với nƣớc thải sinh hoạt, hiện nay cơ sở đang xử lý nƣớc thải sinh hoạt qua bể tự 

hoại 03 ngăn trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT đƣợc ổn định, cơ sở 

dự kiến quý I/2024 thực hiện đầu tƣ và đƣa vào sử dụng Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt công suất 5m
3 
/ngày đêm. Do đó hoạt động của cơ sở phù hợp với khả năng chịu 

tại của môi trƣờng tiếp nhận. 
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Chƣơng III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng cho cơ sở “Dây 

chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm”, cơ sở đã xây 

dựng các công trình bảo vệ môi trƣờng theo nhƣ đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 

105/QĐ-UBND ngày 21/01/2009, cụ thể nhƣ sau: 

1. Các công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom xử lý nƣớc thải của dự án  

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc của công ty đƣợc chia thành 03 hệ thống riêng 

biệt:  

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa; 

- Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nƣớc thải sản xuất; 

- Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nƣớc thải sinh hoạt.  

1.1. Các công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa  

a. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Nƣớc mƣa từ các mái nhà đƣợc thu gom vào các ống nhựa PVC D90 với tổng 

chiều dài khoảng 450m rồi chảy vào hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc bố trí chạy dọc hai 

bên đƣờng giao thông nội bộ trong nhà máy. 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa bề mặt sân, đƣờng nội bộ: Đƣợc bố trí chạy dọc hai 

bên đƣờng giao thông nội bộ trong nhà máy. Hệ thống thoát nƣớc mƣa ngoài nhà sử 

dụng cống bê tông cốt thép D400 với tổng chiều dài 420m; trên tuyến, tại các điểm 

thay đổi hƣớng dòng chảy hoặc các điểm cách nhau khoảng 10m có đặt một hố ga  làm 

nhiệm vụ thu nƣớc mƣa và giữ lại rác thải, chất rắn lơ lửng, đƣợc xây dựng có kích 

thƣớc: dài 1,64m; rộng 1,44 m; cao 1,3m, có nắp tấm đan đậy phía trên. Tổng số hố ga 

trên tuyến thu gom, thoát nƣớc mƣa của cơ sở là 39 hố ga. Nƣớc mƣa chảy tràn kéo 

theo bụi bẩn và cành cây khô do đó trƣớc cửa mỗi hố ga đƣợc lắp đặt các song chắn 

rác. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa của cơ sở đƣợc tổng 

hợp nhƣ sau: 

Bảng 3. 1: Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lƣợng 

1 
Ống nhựa PVC thu 

nƣớc mƣa trên mái nhà 
Ống nhựa PVC D90 mm m 450 

2 
Cống bê tông cốt thép 

D400  

- Ống cống BTCT D400 loại 

1m –H30;  

- Bê tông móng M150 đá 4 6; 

- Đá dăm 4 6 lót móng;  

m 420 

3 Hố ga 

Dài 1,64m; rộng 1,44 m; cao 

1,3m, có nắp tấm đan đậy phía 

trên 

m 39 
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b. Điểm xả nước mưa 

Vị trí điểm xả nƣớc mƣa: Cơ sở có 03 điểm xả nƣớc mƣa nhƣ sau: 

- Vị trí số 01: 01 điểm xả tại phía Tây của cơ sở có tọa độ (theo hệ tọa độ 

VN200, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X: 2356358; Y: 416620; 

- Vị trí số 02: 01 điểm xả tại phía Nam của cơ sở có tọa độ (theo hệ tọa độ 

VN200, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X: 2356285; Y: 416634; 

- Vị trí số 03: 01 điểm xả tại phía Nam của cơ sở có tọa độ (theo hệ tọa độ 

VN200, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X: 2356287; Y: 416702; 

Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa của cơ sở: máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của 

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng 

Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy ra Sông Thƣơng. 

Chế độ xả nƣớc mƣa của cơ sở: Tự chảy. 

c. Biện pháp kiểm ô nhiễm nước mưa: 

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nƣớc mƣa đƣợc nhà máy áp dụng bao gồm: 

- Các phƣơng tiện giao thông, chuyên chở sản phẩm, nguyên vật liệu không để dầu 

thải rơi vãi trên mặt bằng sân nhà xƣởng 

- Tuyệt đối không làm đổ hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu xuống mặt sàn sân nhà 

xƣởng 

- Các xƣởng sản xuất đều có mái che và tƣờng chắn. 

- Hệ thống thu gom nƣớc mƣa đƣợc tách riêng với hệ thống thu gom, xử lý nƣớc 

thải. 

- Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát các song chắn rác, nắp đậy của hệ thống 

để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng nhƣ quét dọn vệ sinh sân đƣờng 

nội bộ sạch sẽ để giảm bớt nồng độ các chất trong nƣớc mƣa. 

- Đình kỳ 3 tháng/lần nạo vét các hố ga thu nƣớc mƣa. 

1.2. Các công trình, biện pháp thu gom thoát nước thải 

1.2.1. Nước thải sinh hoạt 

1.2.1.1. Công trình, biện pháp thu gom nước thải sinh hoạt hiện nay của cơ sở  

Hiện trạng phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của dự án 

- Nguồn phát sinh: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công 

nhân viên làm việc tại cơ sở 

- Dòng thải phát sinh: 

+ Từ khu vực nhà bếp; 

+ Từ khu vực nhà vệ sinh. 

4 Điểm xả nƣớc mƣa Cống bê tông cốt theo D400 Cái 03 
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- Tải lƣợng phát sinh: 3,42 m
3
/ngày đêm (Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh tối đa đƣợc tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nƣớc cấp). 

Hệ thống thu gom: 

Toàn bộ lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực vệ sinh của Công ty 

đƣợc thu gom về xử lý qua 03 bể tự hoại 3 ngăn đƣợc xây ngầm với thể tích bể là 

15m
3
. Các bể này đã đƣợc Công ty xây dựng ở các vị trí sau: 

+ Bể tự hoại số 1: Đƣợc Công ty xây dựng ở khu nhà tắm, nhà WC cạnh xƣởng 

chính. 

+ Bể tự hoại số 2: Đƣợc xây dựng ở khu nhà văn phòng. 

+ Bể tự hoại số 3: Đƣợc xây dựng ở khu vực xƣởng sản xuất chính.  

Nƣớc thải từ khu nhà bếp: Gồm nƣớc rửa các loại thực phẩm, nƣớc rửa bát, 

xoong, chảo… đƣợc theo hệ thống dẫn nƣớc tới bể tách dầu mỡ, sau đó chảy ra hệ 

thống thoát nƣớc thải chung của công ty. 

Biện pháp xử lý: 

Nƣớc thải của Công ty chủ yếu gồm nƣớc thải từ khu vệ sinh, nƣớc thải từ nhà bếp 

và nhà ăn ca. Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là bị ô nhiễm sinh học, trong nƣớc chứa chủ 

yếu là các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học.  

- Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động tắm, rửa, nƣớc thải từ nhà vệ sinh 

đƣợc đƣa vào 03 bể tự hoại 3 ngăn, mỗi bể có dung tích khoảng 15 m
3
 (Kích thước: 

3,46m x 2,44m x 1,75m) xử lý trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

Kết cấu của bể tự hoại 03 ngăn nhƣ sau : kích thƣớc ngăn thứ nhất là 2,02 m x 

2,44 m x 1,75 m, kích thƣớc của ngăn thứ 2 là 1,44 m x 2,44 m x 0,65 m, kích thƣớc 

ngăn thứ ba là 1,44 m x 2,44 m x 1,1 m. Kết cấu xây gạch, đáy đổ bê tông cốt thép. Cụ 

thể: 

+ Nền bê tông 150#, đá 1x2, dày 150. Lớp cát đen tôn nền dày 50, đầm chặt. 

Tấm đan BTCT 200#, dày 100 

+ Mặt trong thành bể trát chống thấm vữa XMCV 75#, dày 25. Thành bể xây 

gạch đặc 75#, vữa xây XMCV 75# 

+ Đáy bể láng chống thấm vữa XMCV 75#, dày 25. Lớp đáy bể bằng bê tông 

150#, đá 1x2, dày 150. Lớp lót BTGV 50#, dày 100. Nền đất tự nhiên. 

Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải bằng bể tự hoại 3 ngăn: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1: Sơ đồ xử lý nước thải qua bể tự hoạt 3 ngăn 

Thuyết minh quy trình công nghệ bể tự hoại:  

Nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men kỵ 

khí. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở các ngăn tiếp theo, nƣớc thải chuyển động theo 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

NGĂN 2 

Lắng phân 

huỷ sinh 

học 
 

NGĂN 3 

- Lắng 

- Chảy 

tràn 
 

Máng thoát 

nƣớc thải  420 

sau đó chảy ra 

sông Thƣơng 

 

NGĂN 1 

- Điều hoà 

- Lắng 

- Phân 

huỷ 

sinh học 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        24  

chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể 

trong điều kiện động, các chất ô nhiễm đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, 

đồng thời tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí 

có tác dụng làm sạch bổ sung nƣớc thải nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt 

các hạt vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi treo nƣớc. Hiệu suất xử lý trung bình theo 

hàm lƣợng SS, COD, BOD5 từ 60 - 70%.  

Nguyên tắc hoạt động của loại công trình này là lắng cặn và phân huỷ, lên men 

cặn lắng hữu cơ. Phần cặn đƣợc lƣu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nƣớc đƣợc 

thoát vào hệ thống thoát nƣớc thải chung. 

Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh (EM) vào bể tự hoại để nâng cao 

hiệu quả phân huỷ làm sạch của công trình. 

Nƣớc thải sau khi qua bể tự hoại đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt), đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý chung của Công 

ty trƣớc khi đổ ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420. 

- Nƣớc thải từ khu nhà bếp, nhà ăn ca đƣợc đƣa qua song chắn rác rồi xử lý qua bể 

tách dầu mỡ. Sau đó chảy vào hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt của Công ty cùng với 

nƣớc thải sau bể tự hoại 03 ngăn xả ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420. 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2: Sơ đồ xử lý nước thải nhà bếp 

+ Chất lƣợng nƣớc thải đầu ra: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc cam 

kết xử lý nƣớc thải đạt cột B theo QCVN 14:2008/ BTNMT trƣớc khi thải ra hệ thống 

máng thoát nƣớc công nghiệp 420 của công ty Phân đạm hóa chát Hà Bắc. 

+ Vị trí xả nƣớc thải sinh hoạt: Tại 01 điểm xả của Công ty ra máng thoát nƣớc 

thải công nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân 

phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy ra Sông 

Thƣơng. Toạ độ vị trí xả nƣớc thải sinh hoạt (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107
0
, múi chiếu 3

0
) : 

X: 2356318, Y: 416703 

1.2.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở dự kiến 

đầu tư 

Ngày 01/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ra Quyết định Ban hành Quy 

định phân vùng các nguồn tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại văn bản 

số 48/2022/QĐ-UBND: 

- Phụ lục 3 Phân vùng tiếp nhận nƣớc thải của hệ thống sông, suối, kênh, ngòi 

kèm theo Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND quy định: Đối với Sông Thƣơng, cột áp 

dụng Quy chuẩn xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc là cột A. Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/11/2022. 
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Do vậy, để đảm bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở đạt cột A, 

QCVN 14:2008/BTNMT đƣợc ổn định, cơ sở dự kiến quý I/2024 thực hiện đầu tƣ và 

đƣa vào sử dụng Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 5m
3 
/ngày đêm.  

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nƣớc cho mục đích sinh hoạt của cơ sở trung bình là 

3,42 m
3
/ngày đêm. Nhƣ vậy, theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/08/2014 về thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải thì lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của Công ty 

đƣợc tính bằng 80% lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thải sinh 

hoạt phát sinh tại cơ sở là 3,42x80% =2,74 m
3
/ngày đêm. Vậy việc đầu tƣ Hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 5 m
3
/ngày đêm đảm bảo công suất để xử lý hết lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở.    

Biện pháp thu gom: 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh của công ty sau khi xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại đƣợc xả vào hố ga (hố gom)  sau đó dùng bơm để bơm nƣớc 

thải theo đƣờng ống riêng bằng ống nhựa PVC D42mm với tổng chiều dài khoảng 

110m về bể Điều hoà để bắt đầu quá trình xử lý nƣớc thải. 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà bếp của công ty sau khi xử lý 

sơ bộ qua bể tách mỡ thể tích 1 m
3
 đƣợc xả vào hố ga (hố gom)  sau đó dùng bơm 

để bơm nƣớc thải theo đƣờng ống riêng bằng ống nhựa PVC D42mm với tổng chiều 

dài khoảng 110m về bể Điều hoà để bắt đầu quá trình xử lý nƣớc thải. 

Biện pháp xử lý 

Dự kiến thiết kế của Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 5 m
3
/ngày đêm 

của cơ sở nhƣ sau: 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ AO (Anoxic – thiếu khí, Oxic – Hiếu khí) 
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- Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ công nghệ AO trạm xử lý nước thải công suất 5 m
3
/ngày đêm 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hố gom: Toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ các nhà vệ sinh của công ty sau khi xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại và nƣớc thải phát sinh từ khu nhà bếp của công ty sau khi xử lý 

sơ bộ qua bể tách mỡ thể tích 1 m
3
 đƣợc xả vào hố ga (hố gom), sau đó bơm cƣỡng 

bức về bể điều hòa.  

Bể điều hoà: Nƣớc thải từ hố gom đƣợc bơm lên bể điều hòa. 

Tại bể điều hoà nƣớc thải đƣợc điều hòa lƣu lƣợng cũng nhƣ nồng độ giúp cho 

qua trình xử lý ở công đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao và ổn định. Bể đƣợc lắp đặt hệ 

thống sục khí để nƣớc thải đƣợc xáo trộn đồng đều tránh lắng cặn hoặc phát sinh mùi 

khó chịu trƣớc khi sang bể thiếu khí. 

Bể thiếu khí (Anoxic): 

Trong nƣớc thải, có chứa các hợp chất Nito và photpho, những hợp chất này cần 

phải đƣợc loại bỏ ra khỏi nƣớc thải.  

Tại bể thiếu khí, trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý 

N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosomonas và 

Nitrobacter. Trong môi trƣờng thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat 

Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-
) và Nitrit (NO2

-
) theo chuỗi chuyển hóa 

NO3
-
  → NO2

-
  →  N2O  →  N2↑ 

Khí Nito phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nƣớc và ra ngoài. Nhƣ vậy là Nito đã 

đƣợc xử lý. 

Quá trình Photphorit hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ đƣợc hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp 

chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhƣng dễ phân hủy đối 

với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây hóa chất dinh dƣỡng (nhƣ Methanol) cũng sẽ đƣợc châm vào để bổ 

sung dƣỡng chất cho quá trình khử nitơ. 

NO3
-
 + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH

-
 

Bể thiếu khí đƣợc trang bị các thiết bị khuấy nhằm đảo trộn đều bùn và nƣớc 

thải. Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat. 

Bể hiếu khí:  

Tại bể hiếu khí nhờ quá trình cấp khí cƣỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy 

trong bể khoảng 2 mg/l – 4 mg/l để cung cấp dƣỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu 

khí phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất 
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hữu cơ dƣới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Hiệu suất 

xử lý đạt 80% - 90% tổng lƣợng BOD có trong nƣớc thải. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan 

có trong nƣớc thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình đƣợc mô 

tả chỉ tiết bằng phƣơng trình sau:   

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition - 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nƣớc để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lƣợng oxy dƣ còn đƣợc dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu 

là NH4
+
) thành NO2

-
 và NO3

-
. Quá trình đƣợc mô tả chỉ tiết bằng phƣơng trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 18CO2 + 9H2O + H
+
 + NO3

- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật nhƣ: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Bể lắng: 

 Tại bể lắng diễn ra quá trình lắng các chất lơ lửng có trong nƣớc thải. Dƣới tác 

dụng của trọng lực cùng các bông cặn sẽ lắng xuống đáy. Lƣợng chất rắn lơ lửng sẽ 

giảm khoảng 80% - 85% kéo theo các loại tạp chất (bao gồm cả các thành phần chứa 

nitơ, photpho, chất hữu cơ...). Bùn lắng vi sinh sẽ đƣợc tuần hoàn 1 phần về bể thiếu 

khí giúp vi sinh vật hiếu khí phát triển, phần còn lại đƣa về bể chứa bùn . 

Bể trung gian:  

Bể trung gian thực hiện chức năng lƣu giữ nƣớc thải từ bể lắng, điều hòa lƣu 

lƣợng nƣớc thải đƣa vào Bồn lọc áp lực 

Bể lọc áp lực: Nƣớc sau bể trung gian đƣợc đƣa lên cột lọc áp lực làm giảm, bỏ 

một phần các tạp chất, chất rắn lơ lửng trong nƣớc thải, ổn định nồng độ PH, các chất 

màu trong nƣớc. 

Bể khử trùng: Nƣớc thải tại bể khử trùng sẽ đƣợc tiếp xúc với hoá chất khử 

trùng là nƣớc Javel nhằm khử mầm bệnh vi sinh, Coliform có trong nƣớc thải trƣớc 

khi xả ra ngoài môi trƣờng, đảm bảo nƣớc đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Hệ thống thoát nƣớc thải của dự án đƣợc thiết kế tự chảy, cống thoát nƣớc thải có 

kích thƣớc D90mm bằng nhựa uPVC, dài 6,5 m đảm bảo tiêu thoát nƣớc tốt. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        29  

Bể chứa bùn: Bùn thu đƣợc tại bể lắng 80% đƣợc bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí 

nhằm mục đích tăng hiệu quả xử lý và giảm chi phí xử lý bùn phát sinh, phần bùn dƣ 

còn lại đƣợc bơm về bể chứa bùn. 

 Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 5 m
3
/ngày 

đêm: 

Bảng 3. 2: Các hạng mục công trình của hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh 

hoạt 

STT Hạng mục  

Số 

lƣợng 

(bể) 

Thể 

tích 

(m
3
) 

Kích thƣớc (mm) Vật liệu 

I Phần thu gom     

1 Bể tách mỡ 01 1 
DxRxC= 

(0,4x0,25x1) 

Vật liệu: xây 

gạch đặc, trát 

chống thấm 

2 Bể gom nƣớc thải 01 1 
DxRxC= 

(0,4x0,25x1) 

Vật liệu: xây 

gạch đặc, trát 

chống thấm 

II Phần hệ thống     

1 Bể điều hòa 1 3,89 (1,2x1,8x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

2 Bể thiếu khí 1 3,24 (1x1,8x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

3 Bể hiếu khí 1 3,89 (1,2x1,8x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

4 Bể lắng sinh học 1 2,38 (1,1x1,2x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

5 Bể trung gian 1 0,59 (0,6x0,55x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

6 Cột lọc 1 1,16 DxH=325x1400mm 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

7 Bể khử trùng 1 0,59 (0,6x0,55x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

8 Bể chứa bùn 1 1,08 (0,6x1x1,8)m 
Nhựa polyester 

kết hợp với sợi 

thủy tinh 

 Danh mục máy móc, thiếtbị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Bảng 3. 3: Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
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STT Danh mục – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lƣợng 

I Phần thu gom    

1 

Bơm nƣớc thải bể gom 

+ Lƣu lƣơng : Q=1-2m3/h 

+ Cột áp: H=5m 

+ Động cơ: 0,75kW/220V/50Hz 

Taiwan Cái 2 

2 Phao điều khiển tự động hoạt động của bơm Asia Bộ 2 

II Bể điều hòa    

1 

Bơm nƣớc thải bể điều hòa 

+ Lƣu lƣơng : Q=1-2m3/h 

+ Cột áp: H=5m 

+ Động cơ: 0,15kW/220V/50Hz 

Taiwan Cái 2,0 

2 
Phao điều kiển 

+ Điều khiển hoạt động của bơm 
Asia Bộ 1,0 

3 

Hệ thống sục khí 

+ Ống đục lỗ 

+ Vật liệu: Nhựa PVC 

Việt Nam Hệ 1,0 

III Bể thiếu khí       

1 

Máy khuấy trộn 

+ Tốc độ: 50-70V/min 

+ Công suất: 0.4kW/380V/50Hz 

Taiwan Bộ 1,0 

2 
Hệ thống trục cánh khuấy 

+ Vật liệu: inox 304 
Việt Nam Bộ 1,0 

IV Bể hiếu khí       

1 
Máy thổi khí cạn+ Lƣu lƣợng: 88m3/h+ Cột 

áp max: 3m+ Công suất: 0.75kW/380V/50Hz 
Taiwan Cái 2,0 

2 

Hệ thống đĩa thổi khí tinh 

+ Lƣu lƣợng: 2-8m3/h 

+ Vật liệu: Nhựa PP 

Đức Hệ 1,0 

3 

Giá thể vi sinh MBBR 

+ Diện tích tiếp xúc: 180-200m2/m3 

+ Vật liệu: PP/PE 

Việt Nam Hệ 1,0 

4 

Bơm tuần hoàn 

+ Lƣu lƣơng : Q=1-2m3/h 

+ Cột áp: H=5m 

+ Động cơ: 0,15kW/220V/50Hz 

Taiwan Cái 1,0 

V Bể lắng sinh học       
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STT Danh mục – Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị Số lƣợng 

1 

Bơm bùn 

+ Lƣu lƣơng : Q=1-2m3/h 

+ Cột áp: H=5m 

+ Động cơ: 0,15kW/220V/50Hz 

Taiwan Cái 1,0 

2 

Ống lắng trung tâm 

+ Vật liệu: FRP/PVC 

+  Gia công theo bản vẽ thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,0 

3 

Máng răng cƣa thu nƣớc 

+ Vật liệu: FRP/PVC 

+  Gia công theo bản vẽ thiết kế 

Việt Nam Bộ 1,0 

VI Hệ lọc áp lực       

1 

Bơm hút lọc 

+ Lƣu lƣơng : Q=1m3/h 

+ Cột áp: H=10m 

+ Động cơ: 0,2kW/220V/50Hz 

Asia Cái 1,0 

2 
Phao điều kiển 

+ Điều khiển hoạt động của bơm 
Asia Bộ 1,0 

3 

Bồn lọc áp lực 

+ Lƣu lƣợng: 1m3/h 

+ Vật liệu: FRP 

Asia Bộ 1,0 

VII Hệ thống điện điều khiển       

1 

Tủ điều khiển trạm XLNT 

+ Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện 

+ Thiết bị đóng cắt: Mitsubishi, LS... 

+ Cài đặt điều khiển 2 chế độ: tự động và 

bằng tay 

Asia - Việt 

Nam 
Hệ 1,0 

 

Hệ thống dây cấp nguồn 

+ Cáp điện: Cu/PVC/PVC 

+ Ống luồn dây PVC  

Việt Nam Hệ 1,0 

VIII Đƣờng ống công nghệ       

1 
Hệ thống đƣờng ống công nghệ, van, vật tƣ 

phụ 
Việt Nam HT 1,0 

 

Nƣớc thải sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trƣớc 

khi xả ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và 

Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc 

Giang trƣớc khi chảy ra Sông Thƣơng. Toạ độ vị trí xả nƣớc thải sinh hoạt (Theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
) : 

X: 2356318, Y: 416703 

 Quy trình vận hành: 

a. Vận hành các thiết bị trong phạm vi điều khiển của tủ điều khiển trung tâm: 
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Sau khi tiến hành các bƣớc kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, ta tiến hành cho hệ 

thống đi vào hoạt động theo các quy trình sau:   

-  Bƣớc 1: Mở cửa tủ điều khiển (TĐK) trung tâm, kéo các công tắc trên các CB 

con để chuyển tất cả CB con sang vị trí ON (nếu trƣớc đó chƣa bật). Điều này cho 

phép điện đã sẵn sàng ở các tiếp điện vào của tất cả các khởi động từ.  

-  Bƣớc 2: Đóng cửa tủ điều khiển  

-  Bƣớc 3: Sau khi đã chuẩn bị xong TĐK, chuyển sang bƣớc 4 bắt đầu tiến hành 

cho hệ thống đi vào hoạt động. Trƣờng hợp có sự cố, dừng và kiểm tra, tìm nguyên 

nhân và khắc phục, sau khi giải quyết xong thì chuyển sang bƣớc 4. 

A.  Vận hành ở chế độ tự động  

-  Bƣớc 4: Bật công tắc của các thiết bị tại vị trí “AUTO”. Lúc này các thiết bị sẽ 

đƣợc điều khiển bởi PLC, các thiết bị sẽ hoạt động theo chƣơng trình đã cài đặt. 

B.  Vận hành ở chế độ không tự động  

Chế độ vận hành không tự động chỉ sử dụng trong trƣờng hợp thử máy. Khi đó 

chỉ cần bật máy sáng chế độ MAN. Lƣu ý trong khi vận hành các máy bơm ở chế độ 

không tự động, cần theo dõi mực nƣớc, không để bị cạn, có thể cháy bơm.  

C. Dừng do sự cố    

-  Khi hệ thống điện gặp sự cố chạm đất, CB tổng sẽ tự động ngắt. Trƣớc khi 

khởi động lại hệ thống cần phải kiểm tra và khắc phục thiết bị đã bị chạm. 

-  Khi đèn vàng trên bảng điều khiển bật sáng báo hiệu máy/thiết bị tại vị trí 

tƣơng ứng gặp sự cố => bật công tắc và CB của thiết bị đó sang vị trí “OFF” để kiểm 

tra và phát hiện sự cố.  

* Lưu ý: Trong trƣờng hợp dừng hệ thống bằng nút EM.STOP hoặc bằng đóng 

CB tổng trong TĐK hoặc do cúp điện thì khi khởi động lại nên bật tất cả các công tắc 

về trạng thái OFF và thực hiện lại quá trình vận hành từ Bƣớc 1 nhƣ trên. Điều này 

giúp tránh các máy đồng loạt khởi động gây sụt áp hệ thống.  

b. Kỹ thuật vận hành 

Các thông số cần kiểm soát 

- Kiểm soát chất lƣợng nƣớc đầu vào: 

+ Kiểm soát các chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, COD, BOD5, SS, T - N, T - P, các chỉ tiêu 

kim loại nặng, … 

+ Khi lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải tiếp nhận thay đổi, thì sẽ ảnh hƣởng tới 

hệ vi sinh của công trình xử lý nƣớc thải. Nếu lƣu lƣợng hoặc nồng độ chất ô nhiễm 

đầu vào tăng quá 10% thì cần phải theo dõi, điều chỉnh các thông số vận hành. 
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+ Các chất dinh dƣỡng (Nitơ, Phospho) và nguồn Carbon là thành phần dinh 

dƣỡng quan trọng nhất cho sự phát triển của vi sinh vật. Nên duy trì tỉ lệ BOD:N:P ở 

mức 100:5:1 là đáp ứng tƣơng đối đủ cho nhu cầu phát triển của các vi sinh vật. 

+ Giá trị pH: pH cho quá trình xử lý sinh học: Lƣu ý quá trình xử lý sinh học diễn 

ra tốt nhất ở pH = 6 - 8. Nếu pH thay đổi thì cần phải bổ sung axit/xút để đƣa pH của 

bể về môi trƣờng thích hợp cho vi sinh vật hoạt động. 

+ Nhiệt độ: nhiệt độ có vai trò quan trọng trong sự sinh trƣởng và phát triển của vi 

sinh vật. Điều kiện tốt nhất là duy trì nhiệt độ của dòng nƣớc thải trong khoảng 20 - 35
0
C. 

- Kiểm soát bể thiếu khí: Hoạt động của bể thiếu khí cần đƣợc duy trì ở điều kiện 

thích hợp sau: 

+ pH: để đảm bảo cho vi sinh vật sinh trƣởng và phát triển bình thƣờng thì pH 

nằm trong khoảng 7,0 - 7,5.  

+ Nồng độ N tổng trong nƣớc thải trƣớc khi vào bể cần duy trì ở mức < 70 mg/l. 

+ Nồng độ bùn hoạt tính cần duy trì trong bể là 2500 - 3500 mg/l. 

+ Nhiệt độ: nhiệt độ trong bể cần duy trì ở 25
0
C- 35

0
C. 

+ DO: nồng độ oxy hòa tan trong bể cần duy trì ớ mức nhỏ hơn 1 mg/l. 

- Kiểm soát bể hiếu khí: Hoạt động của bể hiếu khí cần đƣợc duy trì ở điều kiện 

thích hợp sau: 

+ pH: giá trị pH của nƣớc thải ảnh hƣởng đến quá trình hóa sinh của vi sinh vật, 

quá trình tạo bùn và lắng. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí hoạt động tốt với giá trị pH 

trong khoảng 6,5 - 8,5. Trong bể xử lý sinh học, do có các hoạt động phân hủy của các 

vi sinh vật và quá trình giải phóng CO2 nên pH của các bể luôn thay đổi. Giá trị pH 

thay đổi theo chiều hƣớng tăng là do: quá trình biến đổi các axit thành khí CO2. 

Bảng 3. 4: Các khoảng giá trị pH 

STT Khoảng giá trị Đánh giá 

1 pH = 6,5 - 8,5 + Khoảng giá trị pH tốt cho vi sinh 

2 pH < 6,5 
+ Phát triển chủng vi sinh dạng nấm 

+ Ức chế quá trình phân hủy chất hữu cơ 

3 pH > 8,5 + Ức chế quá trình phân hủy chất hữu cơ 

+ Tải trọng hữu cơ BOD, COD: tải trọng hữu cơ ảnh hƣởng trực tiếp tới quá trình 

xử lý sinh học hiếu khí. Do đó cần có sự kiểm soát BOD, COD để giữ cho tải trọng bể 

ổn định và đạt hiệu suất tối ƣu. Sự quá tải dẫn đến: 

 Giảm hiệu suất quá trình. 
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 Tăng hàm lƣợng BOD, COD của nƣớc sau khi xử lý. 

 Trƣơng bùn. 

+ Nồng độ oxy hòa tan tối ƣu là từ 2,0 - 4,0 mgO2/l. Nhu cầu oxy tùy thuộc vào 

tải trọng hữu cơ (BOD, COD) và nồng độ bùn (MLSS) trong bể. Nồng độ oxy hòa tan 

nên đƣợc đo thƣờng xuyên và tại nhiều vị trí khác nhau trong bể Aerotank. 

+ Sự thiếu oxy trong bể phản ứng dẫn đến: 

 Giảm hiệu suất xử lý và chất lƣợng nƣớc sau xử lý. 

 Giảm khả năng lắng, tăng số lƣợng vi khuẩn dạng sợi. 

 Ức chế quá trình oxy hóa. 

+ Nồng độ oxy cao dẫn đến: 

 Phá vỡ bông bùn. 

 Giảm khả năng lắng, nƣớc sau xử lý bị đục. 

 Tốn năng lƣợng. 

- Kiểm soát bùn: đối với bể hiếu khí, cần phải theo dõi chặt chẽ sự hình thành 

bùn trong bể. Tính quan trọng của bùn là khả năng tạo bông. 

+ Bùn trong bể Aerotank thƣờng có tuổi lớn, từ 3 - 15 ngày. Hoạt tính của bùn 

giảm theo tuổi của bùn. 

+ SV và SVI là chỉ tiêu đánh giá khả năng lắng và chất lƣợng của bùn hoạt tính. 

SV là một điều cần kiểm soát và phải theo dõi hằng ngày. 

1000
SV

SVI
MLSS

   

Trong đó:   SV: là thể tích bùn lắng (ml/l) 

MLSS: hàm lƣợng chất rắn lơ lửng (mg/l) 

Bảng 3. 5: Các khoảng giá trị SV/SVI 

STT Khoảng giá trị Đánh giá 

1 
SV = 300 - 600ml/l 

SVI = 80 - 150ml/g 

Chỉ số SV/SVI càng nhỏ, bùn lắng càng 

nhanh và càng đặc 

2 
600 < SV < 700ml/l 

150 < SVI < 200ml/g 
Khó lắng 

3 
SV > 700 ml/l 

SVI > 200 ml/g 
Rất khó lắng 

+ Trong quá trình xử lý nƣớc thải lƣợng bùn không ngừng gia tăng. Lƣợng bùn 

dƣ sẽ đƣợc bơm sang bể chứa bùn, sau đó đƣợc mang đi xử lý. 
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+ Tỉ số F/M và MLSS: điểm nổi bật của hiếu khí đó là quá trình xử lý phụ thuộc 

vào lƣợng bùn hoạt tính trong hệ thống và hoạt tính của vi sinh vật. Để vận hành thành 

công, nhân viên vận hành cần thiết phải duy trì sự quan sát và kiểm tra liên tục hàng 

ngày hàm lƣợng bùn hoạt tính MLSS. 

+ Tỉ số tải trọng F/M là tỉ số lƣợng thức ăn (BOD) cung cấp mỗi ngày cho khối 

lƣợng vi sinh vật trong bể hiếu khí. Tỉ số F/M đƣợc sử dụng để kiểm soát lƣợng MLSS 

trong bể hiếu khí và có giá trị dao động từ 0,2 - 1,0. 

Bảng 3. 6: Các khoảng giá trị F/M 

STT Khoảng giá trị Cách xử lý 

1 F/M = 0,15 - 1,0 Khoảng giá trị F/M cần duy trì 

2 F/M  > 1,0 
Giảm tải trọng đầu vào bể aerotank bằng cách: 

Tăng thời gian sục khí; Tăng lƣợng bùn tuần hoàn 

3 F/M  < 0,2 
+ Giảm thời gian sục khí 

+ Tăng lƣợng bùn thải bỏ 

+ Chỉ số MLSS: chất rắn lơ lửng có trong bùn lỏng. Đây chính là hàm lƣợng bùn 

cặn (bao gồm cả sinh khối VSV và các loại chất rắn có trong bùn). MLSS phụ thuộc vào 

lƣu lƣợng tuần hoàn của bùn hoạt tính và cần duy trì trong khoảng 2500 - 3500mg/l. 

Bảng 3. 7: Các khoảng giá trị MLSS 

STT Khoảng giá trị Cách xử lý 

1 MLSS = 2500 - 3500 mg/l Khoảng giá trị MLSS tốt, cần duy trì 

2 MLSS < 2500 mg/l 
Giảm  lƣợng  bùn  hoạt  tính  dƣ  rút  ra  khỏi  

bể hiếu khí (giảm thời gian bơm bùn dƣ) 

3 MLSS > 3500 mg/l 
Tăng  lƣợng  bùn  hoạt  tính  dƣ  rút  ra  khỏi  

bể hiếu khí (tăng thời gian bơm bùn dƣ) 

- Tạo bọt: lớp bọt trắng nổi trong bể hiếu khí là nét đặc trƣng hệ sinh học. Những 

bọt này thƣờng xuất hiện nhiều ở giai đoạn khởi động và xuất hiện rất ít khi bể hoạt 

động ổn định. Sự thay đổi màu và số lƣợng bọt cho biết tình trạng của bể trong khi vận 

hành quá trình. 

+ Số lƣợng bọt trắng nhiều: 

 Trong giai đoạn khởi động, bùn non đang trong giai đoạn thích nghi. 

 Sự tăng chất tẩy rửa trong nƣớc thải. 
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 Quá tải bùn. 

 Có chất ức chế và độc chất. 

 pH cao hoặc quá thấp. 

 Thiếu oxy. 

 Thiếu dinh dƣỡng. 

 Điều kiện nhiệt độ thất thƣờng. 

+ Bọt nâu: 

 Vi khuẩn dạng sợi (Nocardia) phát triển mạnh cùng với bùn trƣơng. 

 Tải lƣợng thấp của bể phản ứng. 

 Nƣớc thải chứa dầu mỡ. 

+ Bọt đen sẫm: 

 Nƣớc thải có chứa chất màu. 

 Thiếu oxy. 

- Mùi và màu: 

+ Mỗi loại nƣớc thải có màu và mùi đặc trƣng, tùy thuộc vào thành phần hóa học 

của nƣớc thải ấy. Sự thay đổi của những tính chất này có thể do thành phần nƣớc thải 

thay đổi và nó ảnh hƣởng đến quá trình sinh học. 

+ Bùn sinh học thƣờng có màu vàng nâu. Khi quá tải hoặc không đủ oxy thì màu 

vàng nâu này sẽ trở thành màu xám hay đen. Khi thiếu oxy, quá trình sinh học yếm khí 

xảy ra và sinh ra mùi khó chịu của H2S, mercaptans… 

+ Trong bể hiếu khí, mẫu bùn hoạt tính lấy từ độ cao khác nhau có màu vàng nâu 

thể hiện bể hoạt động tốt. Nếu có lớp bùn bông màu đen cần lập tức kiểm tra các thông 

số liên quan và tìm biện pháp khắc phục. 

- Kiểm soát bể lọc màng và bể trung gian: 

+ Bùn tuần hoàn: thƣờng xuyên tuần hoàn từ bể bể lọc màng và bể trung gian về 

bể thiếu khí, bể hiếu khí để tránh tình trạng bùn nhiều, trào ra ngoài bể lắng, làm giảm 

chỉ số SV trong bể thiếu khí, bể hiếu khí. 

+ Vệ sinh bề mặt bể lọc màng và bể trung gian thƣờng xuyên để hạn chế bùn nổi, 

bùn dƣ, bùn chết trào ra ngoài.  

- Kiểm soát nƣớc sau xử lý: 

+ Kiểm soát các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, COD, BOD5, SS, T-N, T-P,… 

+ Các chỉ tiêu ko đảm bảo nguyên nhân là do: Quá tải; Thiếu oxy (trƣờng hợp bể 

Aerotank); pH không ổn định; Thiếu dinh dƣỡng; Nhiễm độc tố; Sự trƣơng bùn; Bùn 

tăng trƣởng quá mạnh; Bùn chết (sau khi nhiễm độc tố); Lƣợng bùn dƣ quá nhiều; 

Thiết bị gạt bùn không hoạt động. 
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Kỹ thuật nuôi cấy vi sinh 

- Các bƣớc tiến hành nuôi cấy vi sinh giai đoạn khởi động hệ thống nhƣ sau: 

+ Ngày thứ 1:  Cho nƣớc thải vào đầy 1/3 bể sinh học có sục khí và 2/3 bể nƣớc 

sạch (nguồn nƣớc dùng nuôi cấy vi sinh có thể sử dụng nƣớc sạch hoặc tận dụng 

nguồn nƣớc thải sẵn nhƣng tải lƣợng chất hữu cơ không nên quá cao. Mục đích của 

việc pha loãng là làm cho tải lƣợng COD trong thời gian nuôi cấy nhỏ hơn 2kg/m
3
.  

Bổ sung chế phẩm, men vi sinh (Micro-belif, Bioclean AF, Aquaclean, Emic,…) 

đã tính toán, kết hợp bổ sung chất dinh dƣỡng (đạt tỷ lệ BOD5:N:P = 100:5:1) vào bể. 

Sau đó sục khí liên tục để vi sinh thích nghi và bắt đầu tăng trƣởng sinh khối. 

+  Ngày thứ 2: Cho nƣớc lắng khoảng 30 phút đến 2 giờ sau đó cho nƣớc trong 

ra, cho lƣợng nƣớc thải mới vào để cung cấp thêm chất dinh dƣỡng cho hệ vi sinh. Sục 

khí và tiếp tục châm thêm 1/2 đến 1/3 liều lƣợng chế phẩm, men vi sinh đã tính toán 

ban đầu vào, bổ sung chất dinh dƣỡng tùy thuộc vào chất lƣợng của bùn sinh học.  

+ Ngày thứ 3 tiếp tục làm theo ngày thứ 2. Quan sát chất lƣợng của hệ bùn vi 

sinh mà châm thêm hóa chất. Cứ nhƣ vậy cho đến ngày thứ 15 

+ Sau khi nuôi cấy đến ngày thứ 10 - 15 : 

Lúc này cho nƣớc thải trong đã lắng ra ngoài và bơm nƣớc thải mới vào và bắt 

đầu hệ thống bình thƣờng, lúc này lƣợng sinh khối đã tăng lên đến mức ổn định để xử 

lý chất hữu cơ. 

+  Thông thƣờng, giai đoạn khởi động sẽ kết thúc sau 1 tháng vận hành. 

- Sau khi hệ thống đã hoạt động ổn định, cần duy trì các thông số sau: 

+ pH của nƣớc thải trong khoảng: 6- 8. 

+ Nồng độ oxy hòa tan DO = 2,0 - 4,0 mgO2/l. 

+ Chỉ số SV = 300 - 600ml/l, ứng với chỉ số SVI = 80 - 150 ml/g. 

+ Giá trị MLSS = 2500 - 3500 mg/l. 

+ Giá trị F/M = 0,2 - 1,0. 

+ Tỉ lệ BOD : N : P = 100 : 5 : 1. 

Vận hành giai đoạn duy trì ổn định 

Những vấn đề trong quá trình xử lý nước thải: Công trình bị quá tải; Lƣợng nƣớc 

thải đột xuất trở nên quá lớn; Nguồn điện cấp bị mất; Không kịp sửa chữa, đại tu; Cán 

bộ, công nhân không theo nguyên tắc quản lý kỹ thuật an toàn. 

Cách khắc phục: 

- Nƣớc thải sản xuất có lƣu lƣợng và nồng độ dao động lớn trong ngày và đêm, 

thì chỉ đƣợc phép xả thải vào mạng lƣới thoát nƣớc đô thị sau khi đã xử lý cục bộ. 
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- Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất bể xử lý. 

- Tiến hành tẩy rửa kênh mƣơng đều đặn. 

- Cần dùng 2 nguồn điện độc lập để tránh bị tắt điện đột ngột. 

- Cần nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật cho các cán bộ tỏng quá trình điều hành 

các công trình xử lý. 

* Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành hệ 

thống xử lý: metanol và Javen. Trong đó: 

+ Metanol: Chất dinh dƣỡng cung cấp để nuôi cấy vi sinh; 

+ Javen: Hóa chất khử trùng. 

* Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành 

- Định mức tiêu hao điện năng: Dựa trên số lƣợng máy móc, thiết bị sử dụng. 

Định mức tiêu hao điện năng trung bình 1 giờ cho quá trình vận hành hệ thống xử lý 

nƣớc thải: khoảng 3 - 5 kWh. 

- Định mức sử dụng hóa chất khử trùng (Javen): Tần suất bổ sung hàng ngày, 

định mức bổ sung 0,05 kg/m
3
 nƣớc thải (tƣơng đƣơng 0,25kg/ngày, khoảng 7,5 

kg/tháng). 

- Định mức sử dụng chất dinh dƣỡng (Metanol): Tần suất bổ sung hàng ngày, 

định mức bổ sung 0,05 kg/m
3 

 nƣớc thải (tƣơng đƣơng 0,25kg/ngày, khoảng 7,5 

kg/tháng). 

1.2.2. Công trình, biện pháp thu gom nước thải sản xuất  

Nguồn phát sinh nƣớc thải sản xuất của cơ sở gồm: 

- Nƣớc rửa pha chế dịch làm việc: thành phần ô nhiễm là: COD, Ar, TOP, 2-

EAQ, H2O2, mùi, nƣớc thải có màu trắng nhạt. 

- Nƣớc thải tháp ôxi hoá: Thành phần ô nhiễm là H2O2, H3PO4, và dịch làm việc. 

- Nƣớc ngƣng lạnh hơi nƣớc khi tái sinh xúc tác Paradi: thành phần H2O2, dịch 

làm việc. 

- Nƣớc rửa sàn và nƣớc rửa thiết bị: thành phần TSS, COD, dầu mỡ khoáng, H2O2, 

dịch công tác ( TOP, 2-Ethul anthraquinone, Hydrocacbon thơm). 

- Dịch thừa chƣng bốc cô đặc: thành phần H2O2, nƣớc. 

- Nƣớc ngƣng lạnh cô đặc: Hơi nƣớc ngƣng tụ, H2O2. 

Lƣu lƣợng nƣớc thải sản xuất: 

Tổng lƣợng nƣớc thải sản xuất phát sinh của cơ sở là khoảng 33,06 m
3
/ngày đêm, 

cụ thể nhƣ sau: 

STT 
Nguồn phát 

sinh nƣớc thải 
Thành phần ô nhiễm 

Tần suất phát 

sinh 

Lƣu lƣợng 

phát sinh 

1 
Nƣớc rửa pha 

chế dịch công 

COD, Ar, dịch công tác 

(TOP, 2-Ethul 

0,167 m
3
/h 

(Lƣu lƣợng 

0,24 m
3
/ngày 

đêm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        39  

STT 
Nguồn phát 

sinh nƣớc thải 
Thành phần ô nhiễm 

Tần suất phát 

sinh 

Lƣu lƣợng 

phát sinh 

tác anthraquinone, Hydrocacbon 

thơm), H2O2, mùi, nƣớc thải 

có màu trắng nhạt 

thải không 

thƣờng xuyên, 

thông thƣờng 1 

tuần xả thải 1 

lần, mỗi lần xả 

thải trong 10h) 

2 

Nƣớc thải tháp 

ôxi hoá 

H2O2, H3PO4, và dịch công 

tác ( TOP, 2-Ethul 

anthraquinone, Hydrocacbon 

thơm) 

0,014 m
3
/giờ 0,34 m

3
/ngày 

đêm 

3 

Nƣớc ngƣng 

lạnh hơi nƣớc 

khi tái sinh xúc 

tác Paradi 

H2O2, dịch công tác ( TOP, 

2-Ethul anthraquinone, 

Hydrocacbon thơm) 

0,02 m
3
/h 

(Lƣợng thải 

không thƣờng 

xuyên, thông 

thƣờng tái sinh 

xúc tác 02 

lần/năm, mỗi 

lần tái sinh 

trong 10h) 

0,4 m
3
/năm 

(Mối năm 

phát sinh 02 

lần, mỗi lần 

phát sinh 0,2 

m
3
/ngày đêm) 

4 

Nƣớc rửa sàn 

và nƣớc rửa 

thiết bị 

TSS, COD, dầu mỡ khoáng, 

H2O2, dịch công tác ( TOP, 

2-Ethul anthraquinone, 

Hydrocacbon thơm) 

0,6 m
3
/ngày 

đêm 

0,6 m
3
/ngày 

đêm 

5 
Dịch thừa 

chƣng bốc  

H2O2, nƣớc 0,07 m
3
/giờ 1,68 m

3
/ngày 

đêm 

6 
Nƣớc ngƣng 

lạnh cô đặc 

H2O2, nƣớc 1,25 m
3
/h 30 m

3
/ngày 

đêm 

Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sản xuất phát sinh tại cơ sở 
33,06 

m
3
/ngày đêm 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

 Lƣợng nƣớc thải sản xuất này đƣợc thu gom xử lý tập trung qua hệ thống xử lý 

nƣớc thải sản xuất đạt các chỉ tiêu nƣớc thải công nghiệp trƣớc khi thải vào nguồn tiếp 

nhận. 

Nƣớc ngƣng từ hơi nƣớc ra nhiệt thải: Ngoài nƣớc thải sản xuất, trong sản 

xuất, tại công đoạn cô đặc sản phẩm, cơ sở sử dụng hơi nƣớc 1,27 MPa (có nhiệt độ 

khoảng 190
0
C) và hơi nƣớc 0,49 MPa (có nhiệt độ khoảng 150

0
C) đƣa vào trong vỏ 

kép để gia nhiệt. Hơi nƣớc sau khi gia nhiệt cho vỏ tháp cô đặc sản phẩm đi qua thiết 

bị ngƣng tụ và ngƣng thành nƣớc thoát ra ngoài. Hơi nƣớc là phục vụ mục đích gia 
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nhiệt cho thân bỏ tháp cô đặc, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, vật liệu, hóa 

chất, sản phẩm trong quá trình sản xuất nên lƣợng nƣớc ngƣng tụ từ hơi nƣớc không 

lẫn các thành phần có trong nguyên liệu, vật liệu, hóa chất sản xuất. Tuy nhiên lƣợng 

nƣớc này khi xả ra có nhiệt độ dao động từ 40
o
C đến 60

o
C. Chủ cơ sở đƣa ra biện pháp 

hạ nhiệt độ lƣợng nƣớc này trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng.  

Hơi nƣớc sau khi gia nhiệt cho tháp cô đặc sản phẩm đƣợc dẫn qua thiết bị ngƣng 

tụ để. Lƣợng nƣớc ngƣng tụ từ hơi nƣớc có nhiệt độ từ 40
o
C đến 60

o
C đƣợc xả vào bể 

gom xây ngầm dƣới nền nhà xƣởng chính để hạ nhiệt độ tự nhiên. Khi lƣợng nƣớc này 

có nhiệt độ thấp 40
o
C đƣợc bơm xả ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của 

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng 

Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang sau đó xả ra Sông Thƣơng. 

Lƣu lƣợng nƣớc ngƣng từ hơi nƣớc ra nhiệt thải:     

Hơi nƣớc gia nhiệt đƣợc cấp từ Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 

với khối lƣợng trung bình là 30 tấn/ngày đêm tƣơng đƣơng với 30 m
3
/ngày đêm, lƣợng 

hơi và nƣớc ngƣng đi trong đƣờng ống kín, không rò rỉ, không bay hơi thất thoát, do 

vậy lƣu lƣợng nƣớc ngƣng từ hơi nƣớc ra nhiệt thải là 30 m
3
/ngày đêm. 

Thành phần ô nhiễm: 

Thành phần ô nhiễm đặc trƣng trong nƣớc thải sả xuất của cơ sở là: Hydrocacbon 

thơm, 2-Ethul anthraquinone, TOP (Trioctyl phosphat), H2O2, TSS, COD, dầu mỡ 

khoáng,… 

Biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải sản xuất: 

Năm 2011, cơ sở đã xây dựng, lắp đặt 01 hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công 

suất 60 m
3
/ ngày đêm. Trong quá trình hoạt động cho đến nay, cơ sở thực hiện vận 

hành hệ thống này theo đúng quy trình và định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng.  

Toàn bộ nƣớc thải sản xuất của nhà máy đƣợc thu gom theo hệ thống đƣờng ống 

kín bằng inox, đƣờng kính D42mm dài 60m đến bể gom đƣợc xây ngầm dƣới nền nhà 

xƣởng chính, sau đó đƣợc bơm qua 35 m ống D90 bằng inox về bể tách mỡ tại trạm xử 

lý nƣớc thải sản xuất. 

Công nghệ xử lý nƣớc thải sản xuất của cơ sở: hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

bằng phƣơng pháp oxi hóa có xúc tác và tạo bông thu chất rắn lơ lửng. 
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Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 60 m
3
/ ngày đêm 

nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4: Sơ dồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Nguyên lý công nghệ xử lý nước thải sản xuất: Nguyên lý xử lý là dùng phƣơng 

pháp ô xy hoá bằng ô xy già, xúc tác FeSO4 để xử lý nƣớc thải. Tận dụng ô xy già 

Bể gom nƣớc thải 

sản xuất 

Bể tách dầu 

Bể phản ứng số 1 

(pH 3÷4) 
H2SO4 

Bể phản ứng số 2 

(PƢ oxy hóa mạnh) 

H2O2 27,5%; 

FeSO4 (chất 

xúc tác) 

Bể phản ứng số 3 

(pH 7,5÷8,5) 

Bể keo tụ tạo bông 

Ca(OH)2 

PAC, PAM 

Bể lắng 

Cột lọc áp lực 

Nƣớc thải đạt cột A, 

QCVN 40:2011/BTNMT 

Xả ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 

420 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc sau đó xả ra sông Thƣơng 

Bể chứa bùn 

Định kỳ thuê hút 

đi xử lý theo quy 

định 
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trong nƣớc thải, thêm chất xúc tác muối sunphat, tiến hành phản ứng gốc ion tự do 

(OH) có khả năng ô xy hoá cực mạnh, có thể oxy hoá các chất nhƣ: Hydrocarbon 

thơm, Tryoctyl Phosphate, 2-Ethyl Anthraquinone. 

Phản ứng ô xy hóa dƣới tác dụng của ô xy già, xúc tác FeSO4 diễn ra nhƣ sau: 

FeSO4 

H2O2 + CnHm                             H2O + CO2 

Sau đó cho sữa vôi vào để điều chỉnh trị số pH và cho thêm chất trợ lắng PAM để 

kết tụ các tạp chất, sau đó lắng tách bùn và lọc áp lực làm cho nƣớc thải đạt đƣợc tiêu 

chuẩn trƣớc khi thải ra ngoài. 

Thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

Toàn bộ nƣớc thải sản xuất của nhà máy đƣợc thu gom theo hệ thống đƣờng ống 

kín đến bể gom số 1 nhà xƣởng chính kết cấu bể gồm hai ngăn, tại ngăn số 1 chất thải 

lỏng đƣợc tách Hydrocarbon thơm, Tryoctyl Phosphate, 2-Ethyl Anthraquinone sau đó 

nƣớc đƣợc lấy từ đáy bể chảy xyphong sang ngăn thứ hai, từ đây nƣớc đƣợc bơm đƣa 

sang bể tách dầu. Từ bể tách dầu, nƣớc thải chảy xyphong sang bể số 2 đƣợc bơm cấp 

vào thiết bị phản ứng gồm 3 ngăn có cánh khuấy đảo. Sữa vôi Ca(OH)2, oxy già H2O2, 

FeSO4, H2SO4, PAC, PAM catonic và anionic đƣợc pha chế trong các thùng định 

lƣợng và đƣợc cấp vào thiết bị phản ứng. Đầu tiên cho acid sunfuric 10%, điều chỉnh 

pH đến 3 ÷ 4, sau đó cho thêm FeSO4 và H2O2 27,5%, tiến hành phản ứng xúc tác, 

sinh ra gốc tự do OH có khả năng oxy hóa mạnh phân giải chất hữu cơ trong nƣớc 

thải, làm cho COD trong nƣớc thải đƣợc phân hủy, sau đó nƣớc thải chảy vào ngăn số 

3, cho sữa vôi Ca(OH)2 điều tiết pH đến 7,5 ÷ 8,5 làm cho ion trong nƣớc và gốc OH 

phản ứng tạo thành hydroxit ngƣng tụ. 

Nƣớc thải ra của thiết bị phản ứng khuấy đảo tự chảy cùng chất trợ lắng PAM 

catonic và anionic làm cho chất huyền phù, chất vô cơ, chất hữu cơ về bể LẮNG 

BÙN. Nƣớc sạch đạt tiêu chuẩn nƣớc thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) từ 

bể lắng bùn đƣợc lấy phần nổi đƣa sang bể chứa nƣớc sạch tiếp theo đƣợc bơm nƣớc 

sạch đƣa qua thiết bị lọc bằng than hoạt tính khử mùi và sử dụng cho bổ sung trạm 

nƣớc tuần hoàn hoặc thải. 

Bùn thải sau một thời gian tích luỹ đƣợc bơm đẩy bùn đến máy lọc nén khung bản 

tiến hành xử lý khô hóa. Bùn khô sau khi xử lý đƣợc thu gom xử lý chôn lấp. Nƣớc từ 

máy ép khung bản đƣợc đƣa trở lại bể thải để xử lý. 

Các hóa chất nhƣ sữa vôi Ca(OH)2, FeSO4, PAM, PAC, FeSO4 đƣợc pha chế và 

định lƣợng tại các thùng định lƣợng hóa chất và đƣợc cấp vào thiết bị phản ứng nhờ 

bơm nƣớc thải. Oxy già từ hệ thống sản xuất đƣợc đƣa đến thùng phản ứng khuấy đảo. 

Lƣợng nƣớc xử lý của hệ thống  60 m
3
/ngày đêm. 

Vị trí xả nƣớc thải: 01 vị trí tại điểm xả của Công ty ra máng thoát nƣớc thải 

công nghiệp 420 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố 

Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy ra Sông 
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Thƣơng. Tọa độ vị trí xả nƣớc thải sản xuất (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107
0
,  múi chiếu 3

0
): 

X: 2356321; Y: 416624 

Phƣơng thức xả thải: Xả nƣớc thải gián đoạn nhờ bơm cƣỡng bức. 

Chế độ xả nƣớc thải: 02 ngày xả thải 1 lần liên tục trong 8 giờ làm việc. 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất đƣợc 

trình bày tại bảng sau:  

Bảng 3. 8: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục, thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

1.  Bể gom nƣớc thải 1 
19 m

3
, KT:  

(4800 x 2200 x 1800)mm 
Xây dựng tại chỗ 

2.  Bể phân tách dầu 1 4000 x 4000 x 3000 Xây dựng tại chỗ 

3.  Bể  nƣớc thải 1 4000 x 4000 x 3000 Xây dựng tại chỗ 

4.  Bể nƣớc sạch 1 4000 x 4000 x 3000 Xây dựng tại chỗ 

5.  Bể chứa bùn  1 4000 x 4000 x 3000 Xây dựng tại chỗ 

6.  Bơm nƣớc thải 1 

Lƣu lƣợng: 6,3 m
3
/h 

Chiều cao đẩy: H=6m 

Công suất: P=0,75 kW 

Điện áp: 380V/50Hz 

Trung Quốc 

7.  Bơm khí tan 1 

Lƣu lƣợng: 2m
3
/h 

Chiều cao đẩy: H = 48m 

Công suất: P = 1,1 kW 

Điện áp: 380V/50 Hz 

Trung Quốc 

8.  
Bơm đẩy bùn  

chìm 
1 

Lƣu lƣợng: 5m
3
/h 

Chiều cao đẩy: H = 6m 

Công suất: P = 2,2 kW 

Điện áp: 380V/50 Hz 

ItaLia 

9.  Bơm nƣớc sạch 1 

Lƣu lƣợng: 8m
3
/h 

Chiều cao đẩy: H=34m 

Công suất: P=1,5kW 

Điện áp: 380V/50 Hz 

Trung Quốc 

10.  Bơm định lƣợng 5 

Lƣu lƣợng: 50 l/h 

Chiều cao đẩy: H=10bar 

Điện áp: 380V/50Hz 

Trung Quốc 

11.  
Bơm định lƣợng 

sữa vôi 
1 

Lƣu lƣợng: 3m
3
/h 

Chiều cao đẩy: H=3m 

Công suất: P=0,37kW 

Điện áp: 380V/50Hz 

Trung Quốc 

12.  Thùng phản ứng 3 Kich thƣớc: Trung Quốc 
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1000x1000x1500 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: SS304 

13.  Thiết bị khí nổi 1 

Kích thƣớc: 

4000x2000x2500 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: Tổ hợp 

Trung Quốc 

14.  Thiết bị khí tan 1 

Kích thƣớc: Φ500x3.200 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: 0,3MPa 

Vật liệu: Tổ hợp 

Trung Quốc 

15.  
Thiết bị lọc than 

hoạt tính 
1 

Kích thƣớc: Φ1000x3000 

Nhiệt độ làm  việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: 0,3MPa 

Vật liệu: Tổ hợp 

Trung Quốc 

16.  
Thùng đo lƣờng 

H2SO4 
1 

Kích thƣớc: 

Φ1000x1000x1000 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: 304SS 

Trung Quốc 

17.  
Thùng đo lƣờng 

PAC 
1 

Kích thƣớc: 

Φ1000x1000x1000 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: 304SS 

Trung Quốc 

18.  
Thùng đo lƣờng 

PAM 
1 

Kích thƣớc: 

Φ1000x1000x1000 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: 304SS 

Trung Quốc 

19.  
Thùng đo lƣờng 

H2O2 

1 

Kích thƣớc: 500 lít 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: PE 

Trung Quốc 

20.  
Thùng đo lƣờng 

FeSO4 
1 

Kích thƣớc: 

Φ1000x1000x1000 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: 304SS 

Trung Quốc 
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21.  
Thùng điều chế sữa 

vôi 
1 

Kích thƣớc: Φ1000x1.300 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: thƣờng 

Vật liệu: 304SS 

Trung Quốc 

22.  
Máy lọc ép khung 

bản 
1 

Kích thƣớc lọc: 20m
2
 

Nhiệt độ làm việc max: 

100
o
C 

Áp suất làm việc max: 

1MPa 

Vật liệu: Tổ hợp 

Trung Quốc 

 

* Hiệu quả xử lý nƣớc thải sản xuất của cơ sở: 

Nƣớc thải phát sinh từ quá trình sản xuất của cơ sở sau khi xử lý qua hệ thống xử 

lý nƣớc thải công suất 60 m
3
/ngày đêm có chất lƣợng đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT. Hiện nay, trong quá trình hoạt động, định kỳ, cơ sở thực hiện quqan 

trắc nƣớc thải sản xuất sau khi xử lý với tần suất 3 tháng/lần. Phiếu kết quả quan trắc 

định kỳ tại cơ sở năm 2022 và năm 2023 đƣợc đính kèm trong phụ lục của Báo cáo và  

đƣợc tổng hợp sau:  
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Bảng 3. 9: Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sản xuất năm 2022 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc định kỳ QCVN 

40:2011/BTNMT  

Quý I/2022 Quý II/2022 Quý III/2022 Quý IV/2022 Cột A Cột B 

1 pH
(*)

 - 6,90 7,10 6,90 7,00 6 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 28,3 28,8 28,3 23,3 40 40 

3 Độ màu Pt-Co 39 39 37 41 50 150 

4 TSS
(*)

 mg/L 35 28 <15 22 50 100 

5 COD
(*)

 mg/L 67 70 59 85 75 150 

6 BOD5
(*)

 mg/L 28 28 27 38 30 50 

7 
Amoni (NH4

+
) (tính theo 

N)
(*)

 
mg/L 3,4 4,1 4,2 2,7 5 10 

8 Clorua (Cl
-
)

(*)
 mg/L 31 22 31 25 500 1.000 

9 Tổng Nitơ mg/L <9 14 <9 16 20 40 

10 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 
0,1 0,5 

11 Tổng Xyanua (CN
-
) mg/L 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,07 0,1 

12 Sunfua (S
2-

) mg/L <0,15 0,17 <0,15 0,37 0,2 0,5 

13 Sắt (Fe) mg/L 0,19 0,11 0,18 0,10 1 5 

14 Dầu, mỡ Động thực vật mg/L 0,50 0,70 0,60 0,90 - - 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 
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Bảng 3. 10: Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sản xuất năm 2023 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc định kỳ năm 2023 QCVN 40:2011/BTNMT 

Quý I/2023 Quý II/2023 Quý III/2023 Cột A Cột B 

1 pH
(*)

 - 6,70 6,90 6,70 6 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 27,8 29,2 28,3 40 40 

3 Độ màu Pt-Co 47 <15 <15 50 150 

4 TSS
(*)

 mg/L <15 <15 15 50 100 

5 COD
(*)

 mg/L 36 20 28 75 150 

6 BOD5
(*)

 mg/L 14 8 10 30 50 

7 Amoni (NH4
+
) (tính theo N)

(*)
 mg/L 2,9 3,8 <0,6 5 10 

8 Clorua (Cl
-
)

(*)
 mg/L 33 KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) 500 1.000 

9 Tổng Nitơ mg/L <9 15 KPH (MDL=3) 20 40 

10 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 
0,1 0,5 

11 Tổng Xyanua (CN
-
) mg/L 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,07 0,1 

12 Sunfua (S
2-

) mg/L <0,15 
KPH 

(MDL=0,05) 
<0,15 0,2 0,5 

13 Sắt (Fe) mg/L 0,14 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,66 1 5 

14 Dầu, mỡ Động thực vật mg/L 0,60 1,0 1,1 - - 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc định kỳ nƣớc thải sản xuất sau khi xử lý tại cơ sở cho thấy Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất của cơ sở 

vận hành ổn định và có hiệu quả xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        48  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của cơ sở 

a. Các nguồn phát sinh khí thải của cơ sở: 

- Khí thải của tháp oxy hóa có phần chính là hydro, nitơ, ôxi và lƣợng nhỏ hơi 

hydrocarbon thơm với lƣu lƣợng phát thải khoảng 3.000 m
3
/h. 

- Khí thải phát tán bề mặt và không kiểm soát, chủ yếu do xì rò hydrocarbon thơm và 

thải định kỳ ở một số thiết bị nhƣ thùng chứa ... với lƣu lƣợng rất nhỏ. 

- Theo ĐTM đánh giá: Khí thải của tháp hydro hóa có phần chính là hydro, nitơ, ôxi 

và lƣợng nhỏ hơi hydrocarbon thơm với lƣu lƣợng thải khoảng 25 m
3
/h. Tuy nhiên, trong 

những năm gần đây lƣợng khí thải này không còn do nhận khí tinh luyện của Công ty Cổ 

phần Phân đạm và hoá chất Hà Bắc. 

b. Biện pháp thu gom: 

Hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa lắp đặt đồng bộ cùng dây 

chuyền sản xuất. Khí thải ra khỏi tháp ôxy hoá đi qua đƣờng ống dẫn sang hệ thống thu hồi 

hydrocacbon thơm hai cấp gồm thiết bị làm lạnh ngƣng tụ 1 và 2, môi chất làm lạnh là nƣớc 

nhiệt độ thấp, dung dịch ngƣng tụ đi qua thiết bị tách pha khí - lỏng 1và 2. Dòng khí sau khi 

đi qua hệ thống ngƣng tụ thu hồi 2 cấp tiếp tục đi qua thiết bị hấp phụ bằng hạt carbon hoạt 

tính để đạt đƣợc nồng độ thấp hơn giá trị ngƣỡng giới hạn của cột B, QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT và đƣợc thải vào khí quyển qua ống phóng 

thải ở độ cao trên 26m. 

c. Công nghệ và biện pháp xử lý: 

 Xử lý khí thải sau tháp ô xi hoá 

Số liệu vào: 

- Thành phần chất thải cần thu hồi: hydrocarbon thơm. 

- Lƣu lƣợng khí thải khoảng 3.000 m
3
/h.  

Công nghệ xử lý thu hồi: 

Công nghệ xử lý: Ngƣng tụ để thu hồi tái sử dụng hydrocarbon thơm kết hợp với hấp 

phụ bằng than hoạt tính. 

Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ tháp o xi hóa đƣợc cơ sở trang bị đồng bộ cùng 

dây chuyền sản xuất từ năm 2011. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải sau tháp oxy hóa của cơ sở nhƣ sau: 
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Hình 3. 5: Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa 

Thuyết minh công nghệ: 

Khí ra khỏi tháp ô xi hoá có chứa hydrocarbon thơm có nồng độ 2.190 mg/m
3
, là chất 

thải khí độc hại và có thể thu hồi dễ dàng bằng công nghệ ngƣng tụ để sử dụng lại. 

 Công nghệ xử lý thu hồi nhƣ sau: Khí ra khỏi tháp ô xi hoá đi qua hệ thống thu hồi hai 

cấp gồm thiết bị làm lạnh ngƣng tụ 1 và 2, môi chất làm lạnh là nƣớc nhiệt độ thấp, dung 

dịch ngƣng tụ đi qua thiết bị tách pha khí - lỏng 1và 2. Dòng khí sau khi đi qua hệ thống 

ngƣng tụ thu hồi 2 cấp tiếp tục đi qua thiết bị hấp phụ bằng hạt carbon hoạt tính để đạt đƣợc 

nồng độ thấp hơn giá trị ngƣỡng giới hạn của cột B, QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 

20:2009/BTNMT và đƣợc thải vào khí quyển qua ống phóng thải ở độ cao trên 26m. 

Khí thải đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT 

và QCVN 20:2009/BTNMT 

Khí thải phát sinh từ tháp 

oxy hóa 3.000 m
3
/h 

Thiết bị trao đổi 

nhiệt cấp 1 

Thiết bị phân tách 

pha khí, lỏng cấp 1 

Thiết bị trao đổi 

nhiệt cấp 2 

Thiết bị phân tách 

pha khí, lỏng cấp 2 

Thiết bị hấp phụ 

bằng than hoạt tính 

Ống thoát khí ở độ cao 26 m so với mặt đất 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        50  

Đa số công nghệ sản xuất H2O2 trên thế giới đều sử dụng hệ thống ngƣng tụ hai cấp và 

hấp phụ bằng sợi carbon để xử lý thu hồi khí thải từ tháp ô xi hoá ra. Hiệu xuất xử lý khí thải 

đạt trên 95 %. 

Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa có 02 tháp hấp phụ bằng than hoạt 

tính hoạt động luân phiên, mối tháp chứa 160 kg than hoạt tính. Định kỳ 5 năm thay than 1 

lần, tƣơng đƣơng với nhu cầu sử dụng than trung bình của cơ sở là 64 kg/năm. 

Còn lại các nguồn khí thải khác với lƣu lƣợng rất nhỏ nhƣ từ tháp hydrô hoá, thùng 

chứa dung dịch hydro hoá.. có chứa hydrocarbon thơm đều đƣợc đi qua thiết bị ngƣng tụ 

làm lạnh để thu hồi trƣớc khi thải đƣợc thải vào khí quyển qua ống phóng thải ở độ cao trên 

26m. 

Danh sách các thiết bị chính trong hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa: 

Bảng 3. 11: Danh sách các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải kèm theo thông số kỹ 

thuật 

TT Tên thiết bị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 

1 

Thiết bị làm lạnh 

ngƣng tụ khí cuối oxy 

hóa 

1 

Diện tích trao đổi nhiệt: 

F=100m
2
 

Môi chất: N2, O2, HAr/nƣớc 

Nhiệt độ làm việc: 0-60
o
C 

Áp suất làm việc : 

0,4/0,6MPa 

Vật liệu: 321 SS 

Trung Quốc 

2 

Thùng chứa 

Hydrocarbon thơm 

trung gian 

1 

Kích thƣớc: Φ1600 x 3525 

Môi chất: HAr, nƣớc 

Nhiệt độ: 0-50
o
C; P:0,3 MPa 

(G) 

Vật liệu: 304 SS 

Trung Quốc 

3 
Bộ làm lạnh sâu khí 

cuối 
1 

Diện tích trao đổi nhiệt: 

F=228 m
2
 

Môi chất: N2, O2, HAr 

Nhiệt độ làm việc: 0-40
o
C 

Áp suất làm việc: 

atm/0,3MPa (G) 

Vật liệu: Al 

Trung Quốc 

4 Máy giãn nở turbine 1 

Lƣu lƣợng khí: 4000 Nm
3
/h 

Kích thƣớc: Φ180x3.655 

Môi chất: N2, O2, HAr 

Vật liệu: Tổ hợp 

Trung Quốc 

5 
Bình chứa HAr thơm 

trung gian 1 
1 

Kích thƣớc: Φ 1.600x3.655 

Môi chất: HAr 
Trung Quốc 
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Nhiệt độ: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: 0,3 MPa 

Vật liệu: 304 SS 

6 
Bình chứa HAr thơm 

trung gian 2 
1 

Kích thƣớc: Φ 1.600x3.655 

Môi chất: HAr, nƣớc 

Nhiệt độ làm việc: 0~50
o
C 

Áp suất làm việc: 0,3 MPa 

Vật liệu: SS304 

Trung Quốc 

7 

Hệ thống hấp phụ xử 

lý khí cuối bằng sợi 

carbon 

1 

Lƣu lƣợng khí: 4.000 Nm
3
/h 

Môi chất: N2, O2, HAr 

Vật liệu: Tổ hợp 

Trung Quốc 

3. Công trình xử lý, thu gom chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự 

án. 

- Thành phần: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là thức ăn thừa 

(cơm, rau, củ, quả), túi nilon, vỏ bao bì thực phẩm, chai nhựa,…  

- Khối lƣợng phát sinh: Trung bình khoảng 30 kg/ngày. 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý: 

Đội ngũ Lao công của Công ty sẽ làm nhiệm vụ lau dọn sàn khu văn phòng làm việc, 

kho chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, sân đƣờng nội bộ và thu gom rác sinh hoạt phát sinh 

hằng ngày và các thùng đựng rác đã đƣợc bố trí tại từng khu chức năng. 

Công ty đã bố trí các thùng đựng rác 25 lít ở khu vực văn phòng, khu vực sản xuất, 

khu nhà bếp, nhà ăn, khu nhà vệ sinh,... Hàng ngày, đội ngũ Lao công thu toàn bộ rác thải 

vào các thùng chứa có nắp đậy dung tích 100 lít đặt tại cổng công ty vào cuối ngày để thuận 

lợi cho đơn vị thu gom.  

Hiện tại, Công ty đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

với Công ty Cổ Phần Quản lý công trình đô thị đô thị Bắc Giang. 

3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp: 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp phát sinh: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của cơ sở; 

- Thành phần: oxit nhôm hoạt tính, bao bì, giấy văn phòng thải, thùng bìa carton thải 

bỏ, gang tay thải,... 

- Khối lƣợng phát sinh: 

STT Tên chất thải 
Số lƣợng phát sinh 

Kg/tháng Kg/năm 

1 Oxit nhôm hoạt tính 6.666,7 80.000 

2 
Bao bì, giấy văn phong thải, thùng bìa carton 

thải bỏ, gang tay thải,... 
30 360 
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Tổng 6.696,7 80.360 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý: 

Thiết bị lưu chứa: 

Bố trí 5 thùng chứa dung tích 25 lít có nắp đậy kín đặt trong văn phòng, khu sản xuất 

tại các vị trí phát sinh ra chất thải. 

Bố trí 2 thùng chứa dung tích 100 lít có nắp đậy kín, đặt trong kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp.  

Kho chứa chất thải: 

- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp: diện tích 10 m
2
. 

+ Kết cấu kho chứa: Nền đổ bê tông, tƣờng xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, mái đổ 

bê tông. 

+ Chức năng: Lƣu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng.  

Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định 

với tần suất vận chuyển khoảng 3 tháng/lần. 

Hiện tại, Công ty đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông 

thƣờng với Công ty TNHH xử lý môi trƣờng Sao Sáng Bắc Ninh. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của cơ sở. 

- Thành phần: Chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành của dự án phát sinh chủ yếu 

từ quá trình sản xuất, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị; hoạt động chiếu sáng, văn phòng; quá 

trình lƣu giữ nguyên vật liệu, hóa chất; quá trình xử lý chất thải... bao gồm: 

- Theo thực tế hoạt động, khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trung bình tại cơ sở  

đƣợc tổng hợp dƣới bảng sau: 

STT Tên CTNH 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải sản 

xuất 
Rắn 12 06 05 2.000 

2 Bao bì mềm thải (Bao bì PP, PE) Rắn 18 01 01 60 

3 Giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại Rắn 18 02 01 30 

4 Dầu bôi trơn động cơ Lỏng 17 02 02 500 

5 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 5 

6 
Than hoạt tính thải từ quá trình xử lý khí 

thải 
Rắn 12 01 04 64  

7 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 

các thiết bị điện 
Rắn 16 01 13 5 

8 
Ắc quy chì thải (gồm ắc quy xe nâng và 

ắc quy hệ thống UBS thải bỏ)  
Rắn 19 06 01 20 
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STT Tên CTNH 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(kg/năm) 

9 
Bao bì cứng thải (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) 
Rắn 18 01 04 7.630 

10 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH): Can chứa H2SO4 
Rắn 18 01 03 15 

Tổng   10.329 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý: 

Chất thải nguy hại đƣợc thu gom, phân loại chất thải nguy hại theo mã CTNH quy định 

tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Chất thải sau khi đƣợc phân loại đƣợc lƣu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10 m
2
 

đã đƣợc bố trí tại khu đất phía Tây Nam của cơ sở: 

+ Diện tích: 10 m
2
 có kích thƣớc 2,5m x4m. 

+ Kết cấu kho chứa: Nền đổ bê tông, tƣờng xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, mái lợp 

tôn, mặt sàn kín khít, không bị thẩm thấu, cao hơn nền sân 30 cm để tránh nƣớc mƣa chảy 

tràn từ bên ngoài vào, có biển dấu hiệu cảnh báo kho chứa chất thải nguy hại. 

Thiết bị lưu chứa: 

+ Bố trí 07 thùng chứa dung tích 100 lít, có nắp đậy đặt trong kho chứa chất thải nguy 

hại và đƣợc dán mã chất thải nguy hại tƣơng ứng. 

Phân công cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đã đƣợc đào tạo, tập huấn về quản lý 

CTNH để đảm nhiệm việc phân loại, quản lý CTNH, phòng ngừa và ứng phó sự cố tại Công 

ty. 

Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy 

định theo tần suất 2 tháng/lần. 

Hiện tại, Công ty đang hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải, chất thải nguy 

hại với Công ty TNHH xử lý môi trƣờng Sao Sáng Bắc Ninh. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở gồm: 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hệ thống máy nén khí. 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các máy móc, thiết bị nhƣ máy bơm dịch hydro hóa, 

máy bơm dịch oxy hóa, máy bơm dịch công tác tuần hoàn, máy bơm chân không,... trong 

khu vực sản xuất. 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các thiết bị nhƣ mô tơ khuấy, máy bơm nƣớc,... tại 

trạm xử lý nƣớc thải sản xuất. 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các thiết bị nhƣ mô tơ khuấy, máy bơm nƣớc,... tại 

trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt. 

5.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

+ Đặt hệ thống máy nén khí vào trong nhà có kiến trúc cách âm để giảm tác động của 
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tiếng ồn đến môi trƣờng xung quanh. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, tiến hành khắc phục khi máy có hiện tƣợng 

lỗi; các thiết bị không sử dụng đƣợc tắt giảm thiểu tác động cộng hƣởng giữa các thiết bị. 

+ Trang bị nút tai cho công nhân, ngƣời lao động khi làm việc trong môi trƣờng có 

tiếng ồn lớn. 

+ Trang bị bảo bộ lao động cho công nhân làm việc tại các xƣởng sản xuất; có chế độ 

cho những vị trí việc làm chịu ảnh hƣởng lớn của hoạt động sản xuất theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ, công nhân. 

5.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 

Biện pháp giảm thiểu độ rung: 

+ Lắp đệm cao su chống rung cho các máy móc, thiết bị có độ rung cao. 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, tiến hành khắc phục khi máy có hiện tƣợng 

lỗi; các thiết bị không sử dụng đƣợc tắt giảm thiểu tác động cộng hƣởng giữa các thiết bị. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Trong giai đoạn vận hành của dự án, Công ty chủ đầu tƣ đã sẽ triển khai thực hiện tốt 

các quy định của Pháp luật lao động về an toàn - vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn - vệ 

sinh lao động cho ngƣời lao động, phòng tránh tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, cụ thể 

nhƣ: 

- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định tại các 

Điều 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng 

cứu khẩn cấp theo quy định tại các Điều: 76, 78 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tƣợng theo quy định tại Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi 

trƣờng lao động. 

 - Kiểm tra sức khỏe của ngƣời lao động định kỳ 1 lần/năm cho ngƣời lao động làm 

việc bình thƣờng và 6 tháng/lần đối với lao động làm việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết các trang phục này bao gồm quần áo bảo hộ 

lao động, mũ, găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt cho công nhân tại nhà xƣởng sản xuất. Kiên quyết 

định chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc đối với 

các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động. 

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy móc vật tƣ các chất có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trƣớc khi đƣa vào sử dụng, đăng ký sử dụng và 

kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định. 

- Định kỳ đo, kiểm tra môi trƣờng lao động. 

- Phổ biến các tài liệu hƣớng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết bị máy 

móc phải đƣợc kiểm tra định kỳ. 
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- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng thiết 

bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở thiết bị điện, khung kim loại của bảng 

điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay theo quy định tại 

tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9358-2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình 

công nghiệp - Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất cho các 

thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9358:2012. Lắp đặt hệ thống nối đất cho các 

thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung và theo quy định tại Quy phạm trang 

bị điện - Phần 1. Quy định chung ký hiệu TCN - 11 - 18 - 2016. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, điện giật. 

- Thƣờng xuyên có những đợt tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên 

và coi đây là một trong những nhiệm vụ của Công ty. 

- Thƣờng xuyên khám bệnh định kỳ cho tất cả công nhân lao động trực tiếp. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xƣởng, nhà kho theo tiêu 

chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

- Xây dựng nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động ở 

xƣởng sản xuất cũng nhƣ trong các khu vực của Nhà máy. 

6.2. Biện pháp đảm bảo an toàn hóa chất 

a. Biện pháp chung 

- Hệ thống cấp điện, hệ thống điều hòa, hệ thống điện chiếu sáng đƣợc quan tâm và 

trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ. 

- Xây dựng hành lang an toàn. 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động đối với công nhân vận hành trong kho chứa, 

trong quá trình vận chuyển, lƣu giữ, sang chiết và sử dụng hóa chất. 

- Bố trí hệ thống biển báo nguy hiểm tại các vị trí dễ gây ra sự cố an toàn hóa chất. 

- Xây dựng quy phạm quản lý an toàn hóa chất và nội quy thao tác án toàn. 

- Xây dựng hƣớng dẫn sơ cứu ban đầu tại các điểm nguy cơ và phổ biến rộng rãi cho 

toàn thể công nhân viên. 
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b. Các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố 

Dự báo cáo tình huống xảy ra sự cố hóa chất và các giải pháp phòng ngừa. Cụ thể nhƣ sau: 

STT 
Vị trí xảy ra sự 

cố 
Sự cố hóa chất 

Phạm vi tác 

động 

Dự báo hậu quả và mức độ 

tác động đến con ngƣời và 

môi trƣờng 

Biện pháp phòng ngừa 

1 

Quá trình nhập 

hóa chất từ nhà 

cung ứng vào 

kho hóa chất 

Hóa chất trong 

quá trình vận 

chuyển từ trên 

xe vào kho 

Kho hóa chất 

- Ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

công nhân viên vận chuyển và 

những ngƣời làm việc xung 

quanh khu vực xảy ra sự cố. 

- Hóa chất bay hơi một phần 

vào không khí gây ô nhiễm 

môi trƣờng xung quanh. 

- Trƣờng hợp hóa chất rò rỉ 

nhiều nhƣng không có biện 

pháp xử lý kịp thời có thể gây 

ra ngộ độc trên diện rộng và 

nguy cơ cháy nổ 

- Trong quá trình vận chuyển hóa chất từ xe vào kho, 

sử dụng xe chuyên dụng chống cháy nổ, rò rỉ. 

- Không sử dụng xe nâng hàng vận chuyển hóa chất. 

- Nhân viên vận chuyển hóa chất phải đƣợc đào tạo, 

tập huấn theo quy định.  

- Trong quá trình tác nghiệp yêu cầu thận trọng, tỉ mỉ, 

hạn chế các va đập mạnh. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên thao tác. 

- Hóa chất nhập kho phải có nguồn gốc rõ ràng, có 

phiếu MSDS bằng tiếng Việt kèm theo. 

- Xây dựng nội quy, quy chế vận hành, sử dụng hóa chất. 

- Tổ chức kiểm tra diễn tập định kỳ hàng năm. 

2 

Tại khu vực lƣu 

giữ (Kho hóa 

chất) 

Hóa chất chứa 

trong kho bị rò 

rỉ, đổ vỡ, cháy 

nổ 

Kho hóa chất, 

bộ phận pin, bộ 

phận thiết bị 

- Ảnh hƣởng đến sức khỏe lao 

động trong công ty và khu vực 

xung quanh. 

- Bay hơi một lƣợng lớn vào 

môi trƣờng không khí, gây ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng. 

- Nếu không kịp thời ngăn 

chặn sẽ phát tán lƣợng lớn hơi 

- Kiểm tra chặt chẽ trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Xây dựng quy phạm quản lý an toàn hóa chất và nội 

quy thao tác an toàn. 

- Giám sát thiết bị thƣờng xuyên. 

- Có biển báo khu vực lƣu giữ hóa chất nguy hiểm. 

- Kiểm soát lƣợng hóa chất lƣu giữ trong kho, không 

nên để hóa chất vƣợt quá số lƣợng. 

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ hóa chất. 
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STT 
Vị trí xảy ra sự 

cố 
Sự cố hóa chất 

Phạm vi tác 

động 

Dự báo hậu quả và mức độ 

tác động đến con ngƣời và 

môi trƣờng 

Biện pháp phòng ngừa 

và không khí làm tăng nguy cơ 

cháy nổ. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa có 

khả năng chống nổ. 

- Bố trí kho hóa chất tác riêng với khu sản xuất và 

khu sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trong công ty. 

Kho hóa chất có vị trí độc lập. 

- Nếu có phát sinh đám cháy xảy ra, luôn đảm bảo hệ 

thống phun nƣớc tự động, vòi phun nƣớc cứu hỏa 

hoạt động bình thƣờng. 

- Gọi sự giúp đỡ bên ngoài khi có sự cố nghiêm trọng 

xảy ra (Công an PCCC, UBND xã,…). 

- Tổ chức diễn tập định kỳ hàng năm. 

3 

Quá trình vận 

chuyển hóa chất 

từ kho đến nhà 

xƣởng sản xuất 

Rò rỉ hóa chất 

trên đƣờng vận 

chuyển 

Ảnh hƣởng cục 

bộ ở vị trí rò rỉ, 

nếu có rò rỉ lớn 

sẽ ảnh hƣởng 

đến các khu 

vực khác xung 

quanh. 

- Ảnh hƣởng đến sức khỏe 

ngƣời lao động ở khu vực rò rỉ. 

- Nếu không kịp thời ngăn 

chặn sẽ phát tán lƣợng hơi lớn 

và không khí làm tăng nguy cơ 

cháy nổ. 

- Đảm bảo hóa chất khi vận chuyể trên dụng cụ, xe 

chuyên dụng. 

- Chế độ 2 ngƣời quản lý, 2 ngƣời vận chuyển. 

- Nhân viên quản lý, ngƣời tham gia vận chuyển cần 

đƣợc đào tạo, tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất. 

- Tránh những va đạp hƣ hại. 

- Gọi sự giúp đỡ bên ngoài khi có sự cố nghiêm trọng 

(Công an PCCC, UBND xã,…) 

- Xây dựng nội quy, quy trình vận chuyển hóa chất 

trong nội bộ. 

- Tổ chức diễn tập định kỳ hàng năm. 
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STT 
Vị trí xảy ra sự 

cố 
Sự cố hóa chất 

Phạm vi tác 

động 

Dự báo hậu quả và mức độ 

tác động đến con ngƣời và 

môi trƣờng 

Biện pháp phòng ngừa 

4 
Khu vực sử 

dụng hóa chất 

Rò rỉ hóa chất 

tại phân xƣởng 

sản xuất 

Ảnh hƣởng cục 

bộ ở vị trí rò rỉ, 

nếu có rò rỉ lớn 

sẽ ảnh hƣởng 

đến các khu 

vực khác xung 

quanh. 

- Ảnh hƣởng đến sức khỏe 

ngƣời lao động ở khu vực rò rỉ. 

- Bay hơi một lƣợng lớn vào 

môi trƣờng không khí. 

- Nếu nghiêm trọng có thể gây 

nguy cơ cháy nổ. 

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ hóa chất. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra thiết bị trƣớc khi vận hành. 

- Huấn luyện công nhân viên theo quy trình vận hành 

và hƣớng dẫn công việc. 

- Bộ phận an toàn có nhiệm vụ giám sát và nhắc nhở 

công nhân viên ý thức an toàn lao động và PCCC. 

- Xây dựng quy phạm quản lý an toàn hóa chất và nội 

quy thao tác an toàn. 

- Gọi sự giúp đỡ bên ngoài khi có sự cố nghiêm trọng 

(Công an PCCC, UBND xã,…) 

5 

Xảy ra sự cố ở 

tất cả các vị trí 

nêu trên 

Cháy nổ xảy ra 

với quy mô lớn 

Toàn bộ nhà 

kho và khu vực 

xung quanh 

công ty 

- Ảnh hƣởng đến các cán bộ 

công nhân viên trong công ty 

và khu vực xung quanh. Có thể 

gây thiệt hại về ngƣời và của. 

- Ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

môi trƣờng trong nhà máy và 

khu vực xung quanh. 

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động (đầu cảm biến 

khói, nhiệt, hơi dung môi, hệ thống phun nƣớc tự 

động). 

- Gọi sự giúp đỡ bên ngoài khi có sự cố nghiêm trọng 

(Công an PCCC, UBND xã,…) 
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c. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất 

Để chuẩn bị cho công tác ứng phó khi sự cố xảy ra, công ty đã trang bị các phƣơng 

tiện, thiết bị, dụng cụ bảo hộ nhằm ứng cứu kịp thƣời và đảm bảo an toàn cho đội xử lý sự 

cố. 

Bảng 3. 12: Danh mục thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất 

STT 
Thiết bị, phƣơng 

tiện 
Số lƣợng Đặc trƣng kỹ thuật Nơi bố trí 

1 Máy trợ thở 06 
Bảo vệ hệ thống hô 

hấp 

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

2 
Trang phục chống 

axit/ bazo 
10 Bảo vệ cơ thể 

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

3 Mặt nạ phòng độc 10 
Phòng khí độc ảnh 

hƣởng vào hệ hô hấp 

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

4 
Hộp lọc mặt nạ 

phòng độc 
10  

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

5 Ủng chống axit 10 Bảo vệ chân 
Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

6 
Găng tay chống 

axit 
10 Bảo vệ tay 

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

7 Kính mắt bảo vệ 05 Bảo vệ mắt 
Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

8 
Bình chữa cháy 

dạng bột 
20  

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

9 
Bình chữa cháy 

dạng CO2 
15  

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

10 Vòi chữa cháy 02  
Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

11 
Máy tự động phun 

nƣớc rửa mắt 
02 Vệ sinh mắt 

Kho và nơi sử 

dụng hóa chất 

* Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố 

- Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất 

Khi có hiện tƣợng rò rỉ hóa chất tại kho hóa chất tới một nồng độ nhất định, các đầu 

báo sẽ đƣợc kích hoạt và phát tín hiệu báo động cho mọi ngƣời đang làm việc trong kho, sau 

đó tới phòng trực trung tâm PCCC và từ trung tâm các thông tin đƣợc truyền lên các ban 

lãnh đạo. Ban chỉ huy và lực lƣợng đội phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất nhanh chóng 

thực hiện các biện pháp sau: 
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+ Trung tâm PCCC nhận đƣợc thông báo có sự cố rò rỉ hóa chất tại kho chứa hay khu 

vực pha chế hóa chất, cử nhân viên qua hiện trƣờng xác nhận (có hay không sự cố rò rỉ hóa 

chất). 

+ Trƣờng hợp xảy ra sự cố: Ngay lập tức thông tin liên lạc xin chỉ thị, khởi động 

chuông báo cháy, khởi động máy bơm cứu hỏa, phun nƣớc để làm giảm nồng độ hơi khí độc 

trong phòng, dùng cát khô để khoanh vùng vị trí rò rỉ hóa chất. Tổng chỉ huy ra lệnh ngừng 

các hoạt động sản xuất của các bộ phận liên quan. Đồng thời thông báo các tổ ứng phó khẩn 

cấp lập tức đến hiện trƣờng xảy ra sự cố, thực thi cứu nạn cứu hộ. 

+ Trƣờng hợp tín hiệu truyền về là lỗi hệ thống, nhân viên trung tâm PCCC xác nhận 

lại hiện trƣờng và thông báo cho Ban chỉ huy. 

+ Sau khi xử lý xong sự cố, Ban chỉ huy đội phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

phải dùng máy đo nồng độ hơi hữu cơ (VOC). Nếu nồng độ hơi hữu cơ trong phạm vi cho 

phép mới đƣợc đƣa hệ thống trở lại hoạt động bình thƣờng. 

-  Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố 

Hơi hóa chất khi rò rỉ ra không khí với nồng độ nhất định gặp phải ngọn lửa có thể gây 

cháy nổ. Tùy thuộc vào vị trí và mức độ rò rỉ mà quy mô của đám cháy để có những phƣơng 

án xử lý khác nhau. 

+ Trƣờng hợp đám cháy nỏ thì lực lƣợng chữa cháy cơ sở thực hiện phƣơng án chữa 

cháy nhƣ sau: 

Nhân viên phát hiện ra đám cháy phải thông báo ngay cho nhân viên trực ban trung 

tâm PCCC và cung cấp thông tin về đám cháy. 

Nhân viên trung tâm PCCC xuống ngay hiện trƣờng kết hợp với các nhân viên có mặt 

ngay lập tức khoanh vùng bị rò rỉ, trong trƣờng hợp rò rỉ gas thì lập tức khóa các van chặn 

cắt nguồn cung cấp gas cho đám cháy. Phát huy những trang bị về phòng cháy chữa cháy 

của công ty: họng nƣớc chữa cháy, bình cứu hỏa thực hiện chữa cháy tại chỗ. 

Kiểm soát đám cháy tới khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, tránh để đám cháy tiếp tục 

cháy trở lại. 

Thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố đảm bảo các trang thiết bị hoạt động bình 

thƣờng. 

+ Trong trƣờng hợp đám cháy lớn khó kiểm soát. 

Khi phát hiện đám cháy, bất kỳ nhân viên nào cũng phải ấn nút báo động, trung tâm 

PCCC nhận đƣợc tín hiệu thông báo ngay lập tức thông báo lên các chủ quản, đồng thời 

triển khai phƣơng án chữa cháy; 

Ban chỉ huy phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thực hiện phƣơng án ứng phó nhƣ 

sau: 

. Đơn vị thƣờng trực sử dụng phải dừng ngay mọi hoạt động liên quan: nhà ăn ngừng 

sử dụng gas khi có đám cháy về gas, đóng các van chặn không cho gas đƣợc cung cấp tới 

đám cháy. 

. Gọi điện thoại cho các lực lƣợng ứng cứu bên ngoài (Công an PCCC, chính quyền 

địa phƣơng, các cơ sở y tế, các đơn vị, doanh nghiệp lân cận...). 
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. Tìm kiếm xác định xem có ngƣời bị mắc kẹt trong đám cháy hay không, hƣớng dẫn 

ngƣời bị mắc kẹt thoát hiểm theo các hƣớng an toàn.  

. Sử dụng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy. 

. Khởi động bơm cứu hỏa cấp nƣớc, tập trung phun nƣớc làm mát và pha loãng nồng 

độ hơi khí rò rỉ. 

. Cử nhân viên PCCC có trang bị quần áo chống lửa, mặt nạ phòng độc tiếp cận vị trí 

của những ngƣời bị nạn và nhanh chóng đƣa ngƣời bị nạn ra khỏi đám cháy. Nhân viên 

PCCC phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, kỹ lƣỡng. 

. Báo cho lực lƣợng bảo vệ làm nhiệm vụ kiểm soát tạo cổng ra vào thông thoáng cho 

các phƣơng tiện chữa cháy, xe cấp cứu và các phƣơng tiện khác đến ứng cứu đảm bảo an 

ninh trật tự. 

- Kế hoạch sơ tán ngƣời và tài sản: 

Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố cháy, nổ lớn bên cạnh việc thực hiện theo các hƣớng 

dẫn ở trên thì cơ sở cần phải tổ chức sơ tán ngƣời để đảm bảo an toàn tính mạng nhƣ sau: 

+ Bấm còi báo động và thông báo trên loa để tất cả mọi ngƣời trong công ty cần biết 

để sơ tán. 

+ Khi có hiệu lệnh sơ tán, tất cả mọi ngƣời tập trung theo các tổ trƣởng phụ trách từng 

tổ, tổ trƣởng báo cáo lại với cấp trên và cho mọi ngƣời sơ tán. 

+ Huy động mọi ngƣời hỗ trợ những ngƣời đang bị thƣơng (do sự cố xảy ra) sơ tán ra 

khỏi vùng xảy ra sự cố. 

+ Bên cạnh sơ tán ngƣời, thì đối với tài sản có giá trị, có thể di chuyển đƣợc ra khỏi 

vùng xảy ra sự cố thì cơ sở phải phối hợp với lực lƣợng hỗ trợ để di dời ra khỏi vùng xảy ra 

sự cố.  

- Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ 

Trong quá trình hoạt động, sản xuất của công ty định kỳ hàng năm sẽ tổ chức diễn tập 

ứng phó sự cố hóa chất (ít nhất 01 lần/năm), nội dung diễn tập sẽ theo các quy trình ứng cứu 

trên. 

Tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty đều đƣợc huấn luyện những kỹ thuật 

và kỹ năng PCCC để xử lý sự cố, tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất theo đúng quy định. 

Sau khi xử lý sự cố, Công ty phải xác định nguyên nhân gây ra sự cố và thực hiện các 

biện pháp khắc phục đối với môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng. Báo cáo bằng văn bản tình 

hình xử lý khắc phục sự cố về Sở Công Thƣơng Bắc Giang. 

* Các biện pháp thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất 

Khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng thì việc 

triển khai các biện pháp ứng phó hóa chất là vấn đề cần thiết và phải đƣợc tiến hành nhanh 

chóng, hiệu quả nhằm mục đích ngăn chặn, hạn chế các ảnh hƣởng xấu của hóa chất đến sức 

khỏe ngƣời lao động và ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Một trong những điều cần chú ý khi xử 

lý các vụ rò rỉ, tràn đổ hóa chất chính là phải xác định đƣợc loại hóa chất rò rỉ và mức độ rò 

rỉ, tràn đổ. Đồng thời ngƣời tham gia xử lý sự cố hóa chất phải đeo bảo hộ lao động thích 

hợp để đảm bảo không có sự cố nào khác xảy ra khi triển khai xử lý sự cố. 
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Tại Công ty khi công nhân mới vào làm việc đều phải tiến hành đào tạo theo cấp công 

ty. Sau khi đƣợc đào tạo về các quy định chung của Công ty thì công nhân đƣợc chuyển về 

bộ phận sản xuất trực tiếp. Trƣớc khi làm việc tại bộ phận, công nhân lại đƣợc đào tạo về 

nghiệp vụ tại bộ phận đó. 

6.3. Biện pháp đảm bảo phòng chống cháy nổ (PCCC) 

Công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ đƣợc thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp Lệnh 

PCCC. Các hạng mục công trình đƣợc thiết kế, xây dựng đảm bảo tuyệt đối những điều kiện 

phòng cháy chữa cháy nhƣ: 

- Khoảng cách giữa các khối nhà đảm bảo đủ điều kiện cho ngƣời ở và phƣơng viện di 

chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng theo tiêu chuẩn 

phòng cháy đối với công trình công nghiệp. 

- Các họng lấy nƣớc cứu hỏa bố trí theo đƣờng cấp nƣớc cứ 60 -80m lại có 1 trụ đảm 

bảo chất lƣợng nƣớc cấp chữa cháy Q = 10 l/s co một đám cháy theo TCVN 2662-1995. 

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy nhƣ bình CO, bình bột, hệ thống ống cấp nƣớc...trong 

từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận lợi. 

- Có đầy đủ phƣơng án, lực lƣợng phòng chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, đƣợc tập 

luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, tiêu lệnh dụng cụ, các phƣơng tiện phòng cháy chữa 

cháy, các dụng cụ phƣơng tiện phải đảm bảo chất lƣợng.  

* Giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy 

Trong quá trình xây dựng, tuân thủ quy định tiêu chuẩn hiện hành: 1 2622:1995 - 

Phòng chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

+ Cách ly hoàn toàn các nguồn dễ gây cháy nổ, lan truyền cháy; 

+ Bố trí các bình bột chữa cháy tại nhà xƣởng, các tủ điện và khu vực văn phòng làm 

việc; 

* Giải pháp kỹ thuật chống sét công trình  

 Hệ thống nối đất dùng cọc thanh kết hợp dùng thép góc 65 x 65 x 5. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố ngập úng 

- Thƣờng xuyên nạo vét kiểm tra và nạo vét hệ thống thoát nƣớc, kênh mƣơng dọc khu 

vực dự án để đảm bảo thông thoát nƣớc tốt. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành sơ tán, di chuyển các loại nguyên vật 

liệu, dầu mỡ, thiết bị đến nơi an toàn theo khuyến cáo hoặc quy định của cấp có thẩm quyền 

để ngăn ngừa phát tán dầu mỡ, nguyên vật liệu ra môi trƣờng xung quanh; 

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện; 

- Sau khi nƣớc rút tiến hành kiểm tra, bảo dƣỡng và thay thế các thiết bị máy móc bị 

hƣ hỏng. 

6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố khu vực nhà bếp - an toàn vệ sinh thực phẩm 

Các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra sẽ gây ra rất nhiều tác động bất lợi đến 

hoạt động của Công ty. Công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số 

biện pháp phòng chống sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động của 

Công ty nhƣ sau: 
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- Lập nội quy quy định về hoạt động quản lý thực phẩm, chế biến thức ăn, nƣớc uống 

và phổ biến đến từng nhân viên trong Công ty.  

- Đảm bảo độ sạch trong quá trình chế biến thức ăn. 

- Các loại thực phẩm sử dụng cho chế biến tại công ty phải đảm bảo tƣơi sống, sạch sẽ. 

- Chỉ sử dụng loại thực phẩm còn hạn sử dụng. 

- Thực phẩm sử dụng cho chế biến có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận của 

các cơ quan chức năng. 

- Thực phẩm sử dụng trong chế biến đảm bảo không chứa các mầm bệnh, độc tố hóa 

chất bảo vệ thực vật... 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty về tầm 

quan trọng của an toàn thực phẩm. 

Cung cấp, phổ biến các địa chỉ liên hệ trong trƣờng hợp khẩn cấp: Bệnh viện, công an, 

PCCC. 

- Phổ biến các tài liệu hƣớng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. 

- Lựa chọn đầu bếp có tay nghề cao. 

- Định kỳ kiểm nghiệm, giám sát nguồn nƣớc sử dụng để sản xuất, chế biến thực 

phẩm. 

- Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nƣớc về an toàn thực 

phẩm (Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010). Đồng thời, 

chịu trách nhiệm nếu sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra. 

- Có đầy đủ phƣơng án, lực lƣợng phòng chống cháy nổ trong khu vực nhà bếp. 

6.7. Biện pháp giảm thiểu sự cố bình khí nén 

- Bố trí Nơi đặt máy nén khí rộng rãi và đủ sáng để vận hành và bảo dƣỡng, cách 

tƣờng bao quanh và trần ít nhất là 1,2 mét.   

- Môi trƣờng không đƣợc quá nóng (<40
o
C) và bụi, máy cần có quạt làm mát với lƣu 

lƣợng lớn hơn lƣu lƣợng của quạt máy nén. 

- Bố trí nhân viên vận hành máy nén khí có tay nghề, có khả năng xử lý các tình huống 

liên quan đến máy nén khí. Chỉ bố trí ngƣời đã qua đào tạo tay nghề, đƣợc huấn luyện và có 

thẻ an toàn lao động vận hành máy nén khí; 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy nén khí có áp suất 

làm việc cao hơn 0,7bar và khai báo với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang trƣớc khi 

đƣa các thiết bị trên vào sử dụng; 

- Quản lý sử dụng an toàn máy nén khí theo đúng quy định tại TCVN 6155:1996 Bình 

chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- Máy nén khí đƣợc đặt trong phòng riêng biệt, không gần khu vực tập trung đông 

ngƣời theo đúng quy định tại TCVN 6155:1995 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn 

về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- Hàng năm, tổ chức kiểm định áp kế của thiết bị chịu áp lực theo quy định tại QCVN 

01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu 

áp lực. 
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- Không sử dụng máy vƣợt công suất 

- Thƣờng xuyên bảo trì máy. 

* Bình khí nén nếu sử dụng không đúng quy cách rất dể gây tai nạn, vì vậy trong khi 

sử dụng phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy an toàn sau: 

Các bình trƣớc khi đƣa vào sử dụng phải đƣợc kiểm định KTAT, đăng ký sử dụng theo 

quy định. Ngƣời sử dụng thiết bị phải giao trách nhiệm quản lý bình khí nén cho cán bộ 

quản lý thiết bị bằng văn bản. 

Việc vận hành các bình chỉ đƣợc giao cho những ngƣời từ 18 tuổi trở lên, có đủ sức 

khỏe, đã đƣợc huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy trình 

KTAT vận hành thiết bị chịu áp lực và phải đƣợc ngƣời sử dụng lao động giao trách nhiệm 

bằng văn bản. 

Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: 

- Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Không cho phép làm giảm diện tích lỗ thoát hơi 

của van an toàn. 

- Áp kế: mỗi bình phải trang bị một áp kế có thang đo phù hợp, áp kế phải đƣợc kiểm 

định và niêm chì hàng năm. 

- Bình khí nén phải đặt xa nguồn nhiệt ít nhất 5 mét, không đặt ở những nơi dễ cháy, 

nổ. 

- Không cho phép đặt trong hoặc gần kề những nhà có ngƣời ở, những công trình công 

cộng hoặc công trình sinh hoạt: 

- Các bình có chứa các môi chất không ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có tích số PV > 

10.000 (P tính bằng Kg/cm2, V tính bằng lít) 

- Các bình có chứa môi chất ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có PV > 500. 

- Đối với bình chứa không khí nén di động: Không đƣợc tự ý dời chỗ đặt máy và sử 

dụng máy vào mục đích khác mà không đƣợc sự đồng ý của ngƣời quản lý thiết bị. Trƣớc 

khi di chuyển bình phải cắt nguồn điện và xả hết áp suất trong bình. 

* Quy trình vận hành máy nén khí: 

- Trƣớc khi vận hành máy nén khí: 

Trƣớc khi ngƣời dùng tiến hành khởi động máy nén khí, phải kiểm tra toàn bộ các phụ 

tùng kèm theo nhƣ áp kế, van kế, van an toàn và tiến hành xả nƣớc đọng trong bình. Kiểm 

tra hộp bao che dây curoa, dây tiếp đất động cơ, mức dầu bôi trơn máy nén ở mức cho phép. 

- Vận hành máy nén khí: 

Để vận hành máy an toàn, ngƣời vận hành cần làm theo trình tự: đóng cầu dao điện, ấn 

nút khởi động máy, chú ý các biểu hiện bất thƣờng trong quá trình chạy máy. 

Trong một ca làm việc cần kiểm tra cƣỡng chế sự hoạt động của van an toàn tối thiểu 

một lần và chú ý sự hoạt động của rơle theo đúng vị trí chỉ định, không vận hành máy nén 

khí quá thông số quy định của các nhà sản xuất. 

Trong quá trình vận hành máy nén khí, cần lƣu ý: 

+ Dừng máy ngay lập tức khi phát hiện có âm thanh bất thƣờng. 
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+ Không đƣợc nới lỏng ống dẫn, không mở bulong và ốc hoặc đóng các van khí có áp 

suất. 

+ Làm đầy dầu trở lại nếu mức dầu thấp hơn so với quy định. 

+ Khi vận hành phải đảm bảo máy phù hợp với những thay đổi nhƣ: áp suất, hệ thống 

áp suất, hệ thống nhiệt độ, áp suất từng phần khác nhau, mức dầu và thời gian hoạt động. 

- Kết thúc quy trình vận hành: 

Sau khi sử dụng máy xong, ngắt cầu dao điện và vệ sinh máy sạch sẽ đồng thời ghi 

chép các thông số vận hành và diễn biến kỹ thuật vào sổ nhật ký vận hành. Khi không sử 

dụng máy bơm khí nén thì việc giữ gìn và bảo dƣỡng máy đóng vai trò vô cùng quan trọng, 

đặc biệt là lƣợng dầu bôi trơn. Vì nó là yếu tố thiết yếu ảnh hƣởng tới hiệu suất và hoạt 

động của máy nén trục vít. Nếu dầu thiếu sẽ gây ra một vài hƣ hỏng của máy nén, đặc biệt là 

khi ít sử dụng. 

* Kiểm tra bình khí nén khi đang hoạt động: 

- Ngƣời trực tiếp vận hành bình phải thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của 

bình, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lƣờng: áp kế, van an toàn, rơ le khống chế 

áp suất. Vận hành bình một các an toàn theo đúng quy trình của đơn vị. 

- Vào đầu ca vận hành, khi áp suất trong bình đạt 0,5 (1kg/cm2, công nhân vận hành 

cần kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn và mở van xả đáy để xả nƣớc ngƣng hoặc dầu 

đọng lại dƣới đáy bình. Sau mỗi ca làm việc phải xả các chất cáu cặn và nƣớc đọng ở trong 

bình. 

Xả ngƣng cho máy nén khí: Là công đoạn xả lƣợng nƣớc đƣợc ngƣng tụ lại trong quá 

trình nén và tạo khí. Có hai phƣơng pháp xả ngƣng thông dụng đó là: xả tự động và xả bằng 

tay. Thời gian thực hiện xả ngƣng cho máy nén khí  tùy thuộc vào từng điều kiện môi 

trƣờng làm việc và công suất hoạt động của máy. 

+ Trong điều kiện môi trƣờng có độ ẩm cao thì khí đi vào bên trong máy sẽ mang theo 

lƣợng nƣớc tỉ lệ với độ ẩm bên ngoài, do đó thời gian thực hiện xả lâu. 

+  Với những điều kiện làm việc bình thƣờng thì cứ khoảng 20 phút ngƣời điều khiển 

sẽ tiến hành xả nƣớc một lần, thời gian xả tùy vào lƣợng nƣớc ngƣng tụ, thông thƣờng là từ 

khoảng 20 - 30s. 

+ Còn riêng với những máy nén khí lâu ngày không thực hiện xả thì tốt nhất nên xả 

cho đến khí đảm bảo cạn và hết sạch lƣợng nƣớc trong bình chứa. 

Tác dụng của việc xả ngƣng cho máy nén khí: Giúp loại bỏ hoàn toàn lƣợng nƣớc thừa 

trong máy, nếu không đƣợc xả ngƣng đúng định kỳ và thƣờng xuyên, thiết bị có thể gặp 

phải một số sự cố sau đây: 

+ Nƣớc ở bên trong máy lâu khiến cho các bộ phận bên trong bị gỉ sét, làm hỏng vòng 

bi của bộ đầu nén. 

+ Nƣớc bốc hơi theo dòng khí đến các thiết bị và dụng cụ sử dụng khí, gây ảnh hƣởng 

không tốt đến chất lƣợng công việc, đặc biệt là những việc cần độ khó cao nhƣ dây chuyền  

sản xuất, sản xuất linh kiện điện tử, vải vóc 
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- Định kỳ rửa sạch lƣới lọc gió của máy nén ít nhất hai tháng một lần để đề phòng bụi 

và tạp chất lọt vào theo đƣờng hút vào máy. 

* Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí: 

+ Quy trình kiểm tra máy nén khí hàng ngày: 

- Kiểm tra mức dầu máy nén khí 

- Xả bình tách khí 

- Kiểm tra tổng thể rò rỉ của đƣờng ống dẫn dầu và khí nén 

- Kiểm tra rò rỉ của dầu máy, nƣớc, nhiên liệu và khí nén 

- Kiểm tra hoạt động của các đèn báo trên máy nén khí  

- Kiểm tra hoạt động của van an toàn của máy nén diesel 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 250 giờ: Vệ sinh làm sạch hoặc thay thế lọc khí 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 300 giờ: 

- Thay dầu máy nén khí 

- Thay phin lọc dầu máy nén khí di động 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 500 giờ: 

- Thay dầu cho máy nén khí  

- Thay phin lọc dầu máy nén 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận 

- Làm sạch các bộ phận tiết lƣu khí nén orfice 

- Làm sạch và thay bộ lọc khí đầu vào 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 1000 giờ: 

- Làm sạch bên ngoài hệ thống làm mát dầu máy nén khí 

- Làm sạch phần bên ngoài của đầu ra ống xả khí thải 

- Bôi trơn các lò xo, máy nén 

- Thay màng chắn điều chỉnh áp lực 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 2000 giờ: 

- Thay bộ phận tách dầu cho máy nén khí 

- Thay các ống dẫn bằng nylon 

- Thay ống xả khí thải 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 3000 giờ: 

- Thay màng chắn điều chỉnh bộ nạp 

- Thay các ống cao su 

- Kiểm tra màng chắn của van tự động 

- Làm sạch van bƣớm (không phải bộ nạp) 

- Thay màng chắn của van hút chân không 

- Thay vòng đệm cao su của van hút chân không cho máy nén khí 

+ Khi máy nén khí chạy đƣợc 6000 giờ: 

- Thay vòng đệm cao su của van kiểm soát áp suất 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận 

- Thay khớp nối cao su 
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* Các điều cấm: 

- Hàn, sửa chữa các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang còn áp suất. 

- Chèn hãm, thêm vật nặng hoặc dùng bất cứ biện pháp gì thêm tải trọng của van an 

toàn khi bình đang hoạt động. 

- Sử dụng bình vƣợt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn cho 

phép đối với thiết bị. 

Cho máy vào hoạt động khi chƣa lắp nắp bao che curoa truyền động, khi van an toàn 

không hoàn hảo, khi áp kế và rơ le hoạt động không chính xác. 

* Ngừng sử dụng máy nén khí trong các trường hợp sau: 

- Khi áp suất trong bình tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy định 

trong quy trình vận hành bình đều bảo đảm. 

- Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo. 

- Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phồng, gỉ mòn 

đáng kể, xả hơi, nƣớc ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,… 

- Khi xảy ra sự cháy đe dọa đến bình đang có áp suất. 

- Khi áp kế hƣ hỏng, không có khả năng xác định áp suất trong bình bằng một dụng cụ 

khác. Những trƣờng hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị 

6.8. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký theo dõi, 

giám sát vận hành). 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay thế và 

bảo dƣỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng 

các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải hàng ngày để có biện pháp phòng 

ngừa, bảo dƣỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng kỹ thuật, tuân thủ 

định mức hóa chất. 

- Luôn dự trữ và có phƣơng án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao nhƣ: Máy 

bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...để kịp thời 

thay thế khi hỏng hóc. 

* Biện pháp ứng phó 

- Phải dừng hoạt động hệ thống xử lý để sửa chữa, đề ra phƣơng án khắc phục, đồng 

thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Trong trƣờng hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ thống và 

phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê đơn vị chức 

năng đến hút nƣớc thải đi xử lý. 

- Nƣớc thải qua hệ thống xử lý đƣợc đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một số 

thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý chƣa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). Tùy theo 
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thông số ô nhiễm nào vƣợt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể: 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại  bể 

chứa nƣớc thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho đến khi 

kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vƣợt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng của 

bể lắng. 

Tƣơng tự đối với từng thông số sẽ đƣa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. Trong 

trƣờng hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây dựng hệ thống 

để xử lý.  

Tƣơng tự đối với từng thông số sẽ đƣa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. Trong 

trƣờng hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây dựng hệ thống 

để xử lý. 

6.9. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống đƣờng ống dẫn khí, các van dẫn khí, 

quạt hút...trong hệ thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự 

cố để khắc phục kịp thời. 

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo với cơ 

quan quản lý môi trƣờng có thẩm quyền tại địa phƣơng. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải tại 

nhà máy, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra sự cố. 

* Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, đồng 

thời dừng hoạt động và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố đƣợc khắc phục. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác:  

Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng: 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã 

đƣợc điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt nhƣ 

sau: 

STT 

Tên công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phƣơng án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

1. 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sản xuất 

Không có thiết bị lọc áp lực 

để xử lý nƣớc thải sau xử lý   

Bổ sung thêm thiết bị 

lọc áp lực để nâng cao 

chất lƣợng nƣớc thải 

sau xử lý, đảm bảo chất 
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lƣợng nƣớc thải sau khi 

xử lý đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT. 

2. 

Hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ tháp oxy 

hóa 

Khí thải tháp oxy hóa  đƣợc 

làm lạnh và ngƣng tụ bằng 

nƣớc nhiệt độ thấp để phân 

tách phần lớn Hydrocarbon 

thơm. 

Thay thiết bị làm lạnh 

ngƣng tụ bằng nƣớc 

nhiệt độ thấp bằng tổ 

hợp máy giãn nở 

turbner 

3 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt 

Theo thiết kế ban đầu nƣớc 

thải sinh hoạt của công ty 

phát sinh đƣợc xử lý bằng 

bể tự hoại 5 ngăn, lọc khử 

trùng bằng ozon rồi xả ra 

ngoài môi trƣờng 

Để đảm bảo xử lý nƣớc 

thải đạt cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT theo 

quy định phân vùng xả 

thải, cơ sở đầu tƣ hệ 

thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt công suất 5 

m
3
/ngày đêm. 

Thuyết minh về những nội dung thay đổi, điều chỉnh của Dự án so với phƣơng án đề 

xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt: 

1. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Theo thiết kế ban đầu nƣớc thải sản xuất sau khi 

xử lý đạt tiêu chuẩn thải sẽ đƣợc thải vào hệ thống thoát nƣớc thải hoặc cấp bổ sung cho 

trạm nƣớc tuần hoàn. Để nâng cao chất lƣợng nƣớc trƣớc khi thải ra môi trƣờng, cơ sở lắp 

đặt bổ sung một thiết bị lọc áp lực nhằm đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải sau khi xử lý đạt cột 

A, QCVN 40:2011/BTNMT . 

2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Theo thiết kế ban đầu nƣớc thải sinh hoạt của 

công ty phát sinh đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn, lọc khử trùng bằng ozon rồi xả ra 

ngoài môi trƣờng. Song thực tế lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công ty phát sinh ít, công 

nghệ xử lý lọc khử trùng bằng ozon là tƣơng đối tốn kém, vì vậy khi xây dựng đơn vị thiết 

kế thi công đã tƣ vấn chủ đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt là bể tự hoại 

3 ngăn có kích thƣớc 3,46 m x 2,44 m x 1,75 m với kích thƣớc ngăn thứ nhất là 2,02 m x 

2,44 m x 1,75 m, kích thƣớc của ngăn thứ 2 là 1,44 m x 2,44 m x 0,65 m, kích thƣớc ngăn 

thứ ba là 1,44 m x 2,44 m x 1,1 m. Đồng thời trong quá trình sử dụng thƣờng xuyên bổ sung 

chế phẩm EM vào bể tự hoại để tăng hiệu quả xử lý. Chế phẩm EM làm giảm mùi hôi, tăng 

quá trình phân hủy yếm khí, tăng hiệu quả làm sạch nƣớc thải. Tuy nhiên ngày 01/11/2022, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ra Quyết định Ban hành Quy định phân vùng các nguồn 

tiếp nhận nƣớc thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 48/2022/QĐ-UBND. Theo 

đó, tại Phụ lục 3 Phân vùng tiếp nhận nƣớc thải của hệ thống sông, suối, kênh, ngòi kèm 
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theo Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND quy định: Đối với Sông Thƣơng, cột áp dụng Quy 

chuẩn xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc là cột A. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/11/2022. Do vậy, chủ cơ sở dự kiến đầu tƣ hệ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công 

suất 5 m
3
/ngày đêm. 

2. Hệ thống xử lý khí thải: Theo thiết kế ban đầu khí thải oxy hóa sau khi đƣa qua thiết 

bị làm lạnh hạ nhiệt độ khí từ 50
o
C xuống còn 35÷40

o
C đƣợc đƣa qua thiết bị làm lạnh 

ngƣng tụ bằng nƣớc nhiệt độ thấp để ngƣng tự phần lớn hydrocarbon thơm trƣớc khi đến 

thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính để hấp phụ  hydrocarbon thơm còn sót lại trƣớc khi thải 

ra môi trƣờng. 

 Thực tế thiết kế lắp đặt thay thế thiết bị làm lạnh ngƣng tự nƣớc nhiệt độ thấp bằng 

thiết bị tổ hợp máy giãn nở Turbine để hạ nhiệt độ khí xuống 7  15 
o
C. Ƣu điểm của việc 

thay thế này là tận dụng động lực khí thải qua tổ hợp máy giãn nở để hạ nhiệt độ khí xuống 

theo yêu cầu, tiết kiệm đƣợc năng lƣợng lạnh. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp:  

Không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học:  

Không có 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc thuộc danh mục loại hình sản xuất kinh 

doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng công suất lớn theo quy định tại số thứ tự 

4, cột 3, mục II, phụ lục II, nghị định 08:2022/NĐ-CP. Cơ sở thuộc đối tƣợng quy định tại 

số thứ tự 3, phụ lục III, Nghị định 08:2022/NĐ-CP – Dự án nhóm I. 

Do đó, theo điểm b, khoản 4, điều 40, Luật số 72/2020/QH14 – Luật bảo vệ môi 

trƣờng, cơ sở đề xuất thời hạn của Giấy phép là: 07 năm. 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

A. Nội dung đề nghị cấp phép xả nƣớc thải 

1.1.  Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bếp và nhà vệ sinh của 

cơ sở; 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải phát sinh từ quá trình sản xuất của cơ sở; 

1.2. Dòng nƣớc thải xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nƣớc thải, vị trí xả 

nƣớc thải: 

+ Dòng nƣớc thải số 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bếp và nhà vệ 

sinh sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập chung công suất 5 m
3
/ngày đêm đƣợc xả 

ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy 

ra Sông Thƣơng.  

+ Dòng nƣớc thải số 02: Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sản xuất sau khi xử lý tại hệ 

thống xử lý nƣớc thải công suất 60 m
3
/ngày đêm đƣợc xả ra máng thoát nƣớc thải công 

nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - 

Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy ra Sông Thƣơng. 

a. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ 

phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - 

Thành phố Bắc Giang sau đó xả ra Sông Thƣơng. 

b. Vị trí xả nƣớc thải: 

- Vị trí xả nƣớc thải số 01: 01 vị trí xả nƣớc thải sinh hoạt ra máng thoát nƣớc thải 

công nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa 

Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy ra Sông Thƣơng. Toạ độ 

vị trí xả nƣớc thải sinh hoạt (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X: 2356318; Y: 416703 

- Vị trí xả nƣớc thải số 02: 01 vị trí xả nƣớc thải sản xuất ra máng thoát nƣớc thải công 

nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - 

Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang trƣớc khi chảy ra Sông Thƣơng. Toạ độ vị trí 

xả nƣớc thải sản xuất (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X: 2356321; Y: 416624 
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1.3. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất: 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải:  

+ Dòng nƣớc thải số 01: Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất 5 m
3
/ngày đêm, tƣơng 

đƣơng 0,21m
3
/giờ (tính theo 24 giờ). 

+ Dòng nƣớc thải số 02: Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất 33,06 m
3
/ngày đêm, tƣơng 

đƣơng 1,38 m
3
/giờ (tính theo 24 giờ). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

+ Đối với nƣớc thải sinh hoạt: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và các 

quy chuẩn hiện hành là QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt, trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới hạn cho phép 

(QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Lƣu lƣợng m/s - 

Cơ sở không 

thuộc đối 

tƣợng phải 

thực hiện quan 

trắc định kỳ 

theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP ngày 

10/01/2022 của 

Chính phủ 

2 pH - 5 - 9 

3 BOD5 (20
0
C) mg/l 30 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 50 

5 Amoni (Tính theo N) mg/l 5 

6 
Sunfua (Tính theo 

H2S) 
mg/l 1,0 

7 
Nitrat (NO3

-
) (tính 

theo N) 
mg/l 30 

8 
Photphat (PO4

3-
) 

(Tính theo P) 
mg/l 6 

9 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/l 10 

10 Tổng Coliform MPL/100 ml 3.000 

++ Chế độ xả thải: Xả nƣớc thải liên tục; 

++ Phƣơng thức xả thải: Tự chảy 

++ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ 

phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - 

Thành phố Bắc Giang sau đó xả ra Sông Thƣơng. 

+ Đối với nƣớc thải sản xuất: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và các 

quy chuẩn hiện hành là QCVN 40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải công nghiệp, trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép 

(QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 Lƣu lƣợng m/s - 

Cơ sở không 

thuộc đối tƣợng 

phải thực hiện 

quan trắc định 

kỳ theo quy 

định tại khoản 

2 Điều 97 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP ngày 

10/01/2022 của 

Chính phủ 

2 Nhiệt độ 
0
C 40 

3 pH - 6-9 

4 BOD5 (20
0
C) mg/l 30 

5  COD mg/l 75 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 

7 Clorua (Cl
-
) mg/l 500 

8 Amoni (Tính theo N) mg/l 5 

9 Tổng Nitơ mg/l 020 

10 Tổng Phenol mg/l 0,1 

11 Sunfua mg/l 0,2 

12 Sắt mg/l 1 

13 Tổng xianua mg/l 0,07 

14 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l 5 

15 Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
3.000 

++ Chế độ xả thải: Xả nƣớc thải liên tục; 

++  Phƣơng thức xả thải: Tự chảy 

++  Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ 

phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - 

Thành phố Bắc Giang sau đó xả ra Sông Thƣơng. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải 

 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nƣớc thải tự động, liên tục: 

* Mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ các nguồn phát sinh nƣớc thải để đƣa về hệ thống 

xử lý nƣớc thải: 

Nước thải sinh hoạt: 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh của công ty sau khi xử lý sơ 

bộ qua bể tự hoại đƣợc xả vào hố ga (hố gom)  sau đó dùng bơm để bơm nƣớc thải theo 

đƣờng ống riêng bằng ống nhựa PVC D42mm với tổng chiều dài khoảng 110m về bể Điều 

hoà để bắt đầu quá trình xử lý nƣớc thải. 
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Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà bếp của công ty sau khi xử lý sơ bộ 

qua bể tách mỡ thể tích 1 m
3
 đƣợc xả vào hố ga (hố gom)  sau đó dùng bơm để bơm nƣớc 

thải theo đƣờng ống riêng bằng ống nhựa PVC D42mm với tổng chiều dài khoảng 110m về 

bể Điều hoà để bắt đầu quá trình xử lý nƣớc thải. 

Nước thải sản xuất: 

Toàn bộ nƣớc thải sản xuất của nhà máy đƣợc thu gom theo hệ thống đƣờng ống kín 

bằng inox, đƣờng kính D42mm dài 60m đến bể gom đƣợc xây ngầm dƣới nền nhà xƣởng 

chính, sau đó đƣợc bơm qua 35 m ống D90 bằng inox về bể tách mỡ tại trạm xử lý nƣớc thải 

sản xuất. 

* Công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải: 

Nƣớc thải sinh hoạt: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 5 m
3
/ngày 

đêm: 

Nƣớc thải sinh hoạt (sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và bể tách mỡ)  Hố 

gom  Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể trung gian  

Bể lọc áp lực  Bể khử trùng  Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT (cột A) 

 xả ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất 

Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang sau đó xả 

ra Sông Thƣơng. 

- Công nghệ xử lý nƣớc thải: Công nghệ sinh học AO. 

- Công suất thiết kế của hệ thống xử lý nƣớc thải: 5 m
3
/ngày đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: 

STT Hóa chất 
Định mức sử 

dụng 
Khối lƣợng sử dụng 

1 
Metanol: Chất dinh dƣỡng 

cung cấp để nuôi cấy vi sinh 
0,05 kg/m

3 
7,5 kg/tháng 

2 Javen: Hóa chất khử trùng 0,05 kg/m
3 

7,5 kg/tháng 

Nƣớc thải sản xuất: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 60 m
3
/ngày 

đêm: 

Nƣớc thải sản xuất  Bể gom nƣớc thải  Bể tách dầu  Bể phản ứng số 1  Bể 

phản ứng số 2  Bể phản ứng số 3  Bể keo tụ tạo bông  Bể lắng  Cột lọc áp lực  

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT (cột A)  xả ra máng thoát nƣớc thải công 

nghiệp 420 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - 

Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố Bắc Giang sau đó xả ra Sông Thƣơng. 

- Công nghệ xử lý nƣớc thải: công nghệ hóa lý (oxi hóa có xúc tác và tạo bông thu chất 

rắn lơ lửng). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: "Dây chuyền sản xuất Hydrogen 

Peroxide (H2O2) công suất 10.000 tấn/năm" 

Chủ đầu tƣ: Công ty cổ phần hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 

Đơn vị tƣ vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        75  

- Công suất thiết kế của hệ thống xử lý nƣớc thải: 60 m
3
/ngày đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: 

STT Tên hoá chất Định mức sử dụng (Kg/m
3
) 

Khối lƣợng 

(Kg/tháng) 

1 
Hóa chất điều chỉnh pH                      

(dung dịch H2SO4 10%) 
0,05 90 

2 Chất xúc tác FeSO4 0,05 90 

3 Chất xúc tác H2O2 27,5% 0,05 90 

4 Sữa vôi Ca(OH)2 điều chỉnh pH 0,05 90 

5 Hóa chất PAC 0,04 72 

6 Hóa chất Polime 0,04 72 

Nƣớc ngƣng từ hơi nƣớc gia nhiệt: 

Hơi nƣớc sau khi gia nhiệt cho tháp cô đặc sản phẩm đƣợc dẫn qua thiết bị ngƣng tụ 

để. Lƣợng nƣớc ngƣng tụ từ hơi nƣớc có nhiệt độ từ 40
o
C đến 60

o
C đƣợc xả vào bể gom 

xây ngầm dƣới nền nhà xƣởng chính để hạ nhiệt độ tự nhiên. Khi lƣợng nƣớc này có nhiệt 

độ thấp 40
o
C đƣợc bơm xả ra máng thoát nƣớc thải công nghiệp 420 của Công ty cổ phần 

Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thuộc tổ dân phố Hòa Yên - Phƣờng Thọ Xƣơng - Thành phố 

Bắc Giang sau đó xả ra Sông Thƣơng. 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục: Không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt. 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nƣớc 

thải: 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký theo dõi, 

giám sát vận hành). 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay thế và 

bảo dƣỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nƣớc thải. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hƣớng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng 

các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải hàng ngày để có biện pháp phòng 

ngừa, bảo dƣỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng kỹ thuật, tuân thủ 

định mức hóa chất. 

- Luôn dự trữ và có phƣơng án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao nhƣ: Máy 
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bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...để kịp thời 

thay thế khi hỏng hóc. 

* Biện pháp ứng phó 

- Phải dừng hoạt động hệ thống xử lý để sửa chữa, đề ra phƣơng án khắc phục, đồng 

thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Trong trƣờng hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ thống và 

phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê đơn vị chức 

năng đến hút nƣớc thải đi xử lý. 

- Nƣớc thải qua hệ thống xử lý đƣợc đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một số 

thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý chƣa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). Tùy theo 

thông số ô nhiễm nào vƣợt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể: 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại  bể 

chứa nƣớc thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho đến khi 

kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vƣợt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng của 

bể lắng. 

Tƣơng tự đối với từng thông số sẽ đƣa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. Trong 

trƣờng hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây dựng hệ thống 

để xử lý.  

Tƣơng tự đối với từng thông số sẽ đƣa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. Trong 

trƣờng hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý cần liên hệ với bên lắp đặt, xây dựng hệ thống 

để xử lý. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

A. Nội dung cấp phép xả khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: Gồm 02 nguồn phát sinh khí thải trong quá trình sản xuất, 

nhƣ sau: 

- Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa có phần chính là hydro, nitơ, ôxy và 

hơi hydrocarbon thơm. 

- Nguồn số 2: Khí thải phát tán bề mặt và không kiểm soát, chủ yếu do xì rò 

hydrocarbon thơm và thải định kỳ ở một số thiết bị nhƣ thùng chứa ... với lƣu lƣợng rất nhỏ. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

-  01 dòng khí thải phát sinh từ của tháp oxy hóa sau hệ thống xử lý khí thải. 

- Vị trí xả khí thải số 01: tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh phát 

sinh từ của tháp oxy hóa, toạ độ vị trí xả khí thải (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 

107
o
, múi chiếu 3

0
): 

 X: 2356338; Y: 416674 

Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất: 4.000 m
3
/giờ tƣơng đƣơng  96.000 m

3
/ngày. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Xả khí thải liên tục 24/24 giờ. 
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- Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng không khí đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể nhƣ sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
cột B , QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 SO2 mg/Nm
3
 500 

 Cơ sở không thuộc 

đối tƣợng phải 

thực hiện quan trắc 

định kỳ theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ  

2 
Cacbon oxit, 

CO 
mg/Nm

3
 1.000 

- 

3 
NOx (Tính 

theo NO2) 
mg/Nm

3
 1.000 

- 

4 Benzen mg/Nm
3
 - 

5 

B. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Mạng lƣới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đƣa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải 

 Hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa lắp đặt đồng bộ cùng 

dây chuyền sản xuất. Khí thải ra khỏi tháp ôxy hoá đi qua đƣờng ống dẫn sang hệ thống thu 

hồi hydrocacbon thơm hai cấp gồm thiết bị làm lạnh ngƣng tụ 1 và 2, môi chất làm lạnh là 

nƣớc nhiệt độ thấp, dung dịch ngƣng tụ đi qua thiết bị tách pha khí - lỏng 1và 2. Dòng khí 

sau khi đi qua hệ thống ngƣng tụ thu hồi 2 cấp tiếp tục đi qua thiết bị hấp phụ bằng hạt 

carbon hoạt tính để đạt đƣợc nồng độ thấp hơn giá trị ngƣỡng giới hạn của cột B, QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT và đƣợc thải vào khí quyển qua ống phóng 

thải ở độ cao trên 26m. 

 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa: 

Khí thải phát sinh từ tháp oxy hóa  Thiết bị trao đổi nhiệt cấp 1  Thiết bị phân tách pha 

khí, lỏng cấp 1  Thiết bị trao đổi nhiệt cấp 2  Thiết bị phân tách pha khí, lỏng cấp 2  

Thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính  Khí thải đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT và 

QCVN 20:2009/BTNMT  Ống thoát khí ở độ cao 26m so với mặt đất. 

Công suất thiết kế: 4.000 m
3
/giờ. 

Vật liệu sử dụng: Than hoạt tính với tần suất thay than hoạt tính khoảng 5 năm/1 lần 

và nhu cầu sử dụng than là 320 kg/1 lần thay, tƣơng đƣơng khoảng 64 kg/năm 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống đƣờng ống dẫn khí, các van dẫn khí, 

quạt hút...trong hệ thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự 
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cố để khắc phục kịp thời. 

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo với cơ 

quan quản lý môi trƣờng có thẩm quyền tại địa phƣơng. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của công nhân vận hành hệ thống xử lý khí thải tại 

nhà máy, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra sự cố. 

* Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, đồng 

thời dừng hoạt động và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố đƣợc khắc phục. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hệ thống máy nén khí. 

+ Nguồn 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các máy móc, thiết bị nhƣ máy bơm dịch 

hydro hóa, máy bơm dịch oxy hóa, máy bơm dịch công tác tuần hoàn, máy bơm chân 

không,... trong khu vực sản xuất. 

+ Nguồn 03: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các thiết bị nhƣ mô tơ khuấy, máy bơm 

nƣớc,... tại trạm xử lý nƣớc thải sản xuất. 

+ Nguồn 04: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các thiết bị nhƣ mô tơ khuấy, máy bơm 

nƣớc,... tại trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt. 

- Vị trí phát sinh 01: 01 vị trí tại khu vực máy nén khí, có toạ độ (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X= 2356383; Y= 416642 ; 

- Vị trí phát sinh 02: 01 vị trí tại khu vực nhà xƣởng sản xuất chính, có toạ độ (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X= 2356333; Y= 416690;  

- Vị trí phát sinh 03: 01 vị trí tại khu vực trạm xử lý nƣớc thải sản xuất, có toạ độ (theo 

hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X= 2356328; Y= 416631;  

- Vị trí phát sinh 04: 01 vị trí tại khu vực trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt, có toạ độ 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, múi chiếu 3

0
): 

X= 2356317; Y= 416625; 

- Giá trị giới hạn: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21- 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông thƣờng  

- Độ rung: 
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21- 6 giờ 

(dBA) 

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thƣờng  

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại: 

Dự án không thực hiện xử lý chất thải nguy hại tại chỗ. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tƣ có nhập khẩu phế liệu từ nƣớc ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất: 

Dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nƣớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải 

1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thƣờng xuyên:  

STT Tên CTNH 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải sản 

xuất 
Rắn 12 06 05 2.000 

2 Bao bì mềm thải (Bao bì PP, PE) Rắn 18 01 01 60 

3 Giẻ lau, găng tay dính chất thải nguy hại Rắn 18 02 01 30 

4 Dầu bôi trơn động cơ Lỏng 17 02 02 500 

5 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 5 

6 
Than hoạt tính thải từ quá trình xử lý khí 

thải 
Rắn 12 01 04 64  

7 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 

các thiết bị điện 
Rắn 16 01 13 5 

8 
Ắc quy chì thải (gồm ắc quy xe nâng và 

ắc quy hệ thống UBS thải bỏ)  
Rắn 19 06 01 20 

9 
Bao bì cứng thải (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) 
Rắn 18 01 04 7.630 

10 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH): Can chứa H2SO4 
Rắn 18 01 03 15 

Tổng   10.329 
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1.2. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp: 

- Khối lƣợng phát sinh: 

STT Tên chất thải 
Số lƣợng phát sinh 

Kg/tháng Kg/năm 

1 Oxit nhôm hoạt tính 6.666,7 80.000 

2 
Bao bì, giấy văn phong thải, thùng bìa carton 

thải bỏ, gang tay thải,... 
30 360 

Tổng 6.696,7 80.360 

- Thành phần: oxit nhôm hoạt tính, bao bì, giấy văn phòng thải, thùng bìa carton thải 

bỏ, gang tay thải,... 

1.3. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt: 

Khối lƣợng phát sinh: Trung bình khoảng 30 kg/ngày. 

Thành phần: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là thức ăn thừa 

(cơm, rau, củ, quả), túi nhựa, vỏ bao bì thực phẩm… 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn y tế thông thƣờng, chất thải nguy hại 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại 

2.1.1. Thiết bị lƣu chứa:  

- Bố trí 07 thùng chứa dung tích 100 lít, có nắp đậy đặt trong kho chứa chất thải nguy 

hại và đƣợc dán mã chất thải nguy hại tƣơng ứng. 

2.1.2. Kho/khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại  

- Diện tích kho chứa chất thải nguy hại: 10 m
2
. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền đổ bê tông, tƣờng xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, 

mái lợp tôn, mặt sàn kín khít, không bị thẩm thấu, cao hơn nền sân 30 cm để tránh nƣớc 

mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào, có biển dấu hiệu cảnh báo kho chứa chất thải nguy hại. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn y tế thông thƣờng 

2.2.1. Thiết bị lƣu chứa:  

+ Bố trí khoảng 5 thùng chứa dung tích 25 lít đặt tại văn phòng, khu sản xuất. 

+ Bố trí 02 thùng chứa dung tích 100 lít, có nắp đậy, đặt trong kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp 

2.2.2. Kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

- Diện tích kho chứa chất thải rắn công nghiệp: 10 m
2
. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Nền đổ bê tông, tƣờng xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, 

mái đổ bê tông. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

2.3.1. Thiết bị lƣu chứa:  

Bố trí 10 thùng đựng rác 25 lít ở khu vực văn phòng, khu nhà bếp, nhà ăn, khu nhà vệ 

sinh,... Hàng ngày, đội ngũ Lao công thu toàn bộ rác thải vào các thùng chứa có nắp đậy 

dung tích 100 lít đặt tại cổng công ty vào cuối ngày để thuận lợi cho đơn vị thu gom.  

2.3.2. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt: Không bố trí kho chứa  
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kì đối với nƣớc thải 

Bảng 5. 1: Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sản xuất năm 2022 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc định kỳ QCVN 

40:2011/BTNMT  

Quý I/2022 Quý II/2022 Quý III/2022 Quý IV/2022 Cột A Cột B 

1 pH
(*)

 - 6,90 7,10 6,90 7,00 6 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 28,3 28,8 28,3 23,3 40 40 

3 Độ màu Pt-Co 39 39 37 41 50 150 

4 TSS
(*)

 mg/L 35 28 <15 22 50 100 

5 COD
(*)

 mg/L 67 70 59 85 75 150 

6 BOD5
(*)

 mg/L 28 28 27 38 30 50 

7 

Amoni 

(NH4
+
) 

(tính theo 

N)
(*)

 

mg/L 3,4 4,1 4,2 2,7 5 10 

8 
Clorua 

(Cl
-
)

(*)
 

mg/L 31 22 31 25 500 1.000 

9 Tổng Nitơ mg/L <9 14 <9 16 20 40 

10 
Tổng 

phenol 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 
0,1 0,5 

11 

Tổng 

Xyanua 

(CN
-
) 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,07 0,1 
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12 
Sunfua 

(S
2-

) 
mg/L <0,15 0,17 <0,15 0,37 0,2 0,5 

13 Sắt (Fe) mg/L 0,19 0,11 0,18 0,10 1 5 

14 

Dầu, mỡ 

Động 

thực vật 

mg/L 0,50 0,70 0,60 0,90 - - 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

Bảng 5. 2: Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải sản xuất năm 2023 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc định kỳ năm 2023 QCVN 40:2011/BTNMT 

Quý I/2023 Quý II/2023 Quý III/2023 Cột A Cột B 

1 pH
(*)

 - 6,70 6,90 6,70 6 ÷ 9 5,5 ÷ 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 27,8 29,2 28,3 40 40 

3 Độ màu Pt-Co 47 <15 <15 50 150 

4 TSS
(*)

 mg/L <15 <15 15 50 100 

5 COD
(*)

 mg/L 36 20 28 75 150 

6 BOD5
(*)

 mg/L 14 8 10 30 50 

7 Amoni (NH4
+
) (tính theo N)

(*)
 mg/L 2,9 3,8 <0,6 5 10 

8 Clorua (Cl
-
)

(*)
 mg/L 33 KPH (MDL=2) KPH (MDL=2) 500 1.000 

9 Tổng Nitơ mg/L <9 15 KPH (MDL=3) 20 40 

10 Tổng phenol mg/L 
KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 

KPH 

(MDL=0,0015) 
0,1 0,5 

11 Tổng Xyanua (CN
-
) mg/L 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 

KPH 

(MDL=0,003) 
0,07 0,1 

12 Sunfua (S
2-

) mg/L <0,15 KPH <0,15 0,2 0,5 
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(MDL=0,05) 

13 Sắt (Fe) mg/L 0,14 
KPH 

(MDL=0,03) 
0,66 1 5 

14 Dầu, mỡ Động thực vật mg/L 0,60 1,0 1,1 - - 

(Nguồn: Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc định kỳ nƣớc thải sản xuất sau khi xử lý tại cơ sở cho thấy Hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất của cơ sở 

vận hành ổn định và có hiệu quả xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Bảng 5. 3: Kết quả quan trắc khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của cơ sở năm 2022, 2023 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc khí thải 
QCVN 

19:2009/BTNMT 

Quý 

I/2022 

Quý 

II/2022 

Quý 

III/2022 

Quý 

IV/2022 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 

Quý 

III/2023 
Cột B

(1)
 

1 SO2 mg/Nm
3
 6,1 0 4,4 KPH KPH KPH KPH 500 

2 
Cacbon 

oxit, CO 
mg/Nm

3
 15,2 15,2 14,1 11,4 1,9 1,1 KPH 1.000 

3 
NOx (Tính 

theo NO2) 
mg/Nm

3
 8,80 4,4 8,1 2,4 KPH KPH KPH 850 

4 Benzen mg/Nm
3
 0,279 0,373 0,289 0,423 0,189 KPH KPH 5

a
 

 

Ghi chú: (a) QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Kế hoạch vận hành thử nghiệm của các công trình xử lý chất thải nhƣ sau: 

Bảng 6. 1: Bảng thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến đạt 

đƣợc tại thời điểm kết 

thúc quá trình vận 

hành thử nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt công suất 5 

m
3
/ngày đêm 

01/03/2024 01/06/2024 3 m
3
/ngày đêm 

3 

Hệ thống xử lý nƣớc thải sản 

xuất công suất 60 m
3
/ngày 

đêm 
01/03/2024 01/06/2024 33 m

3
/ngày đêm 

2 
Hệ thống xử lý khí thải  phát 

sinh từ tháp oxy hóa 01/03/2024 01/06/2024 4.000 m
3
/giờ 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: 

Dự án thuộc đối tƣợng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP nên sẽ thực hiện quan trắc chất thải theo quy định tại điều 21, Thông tƣ 

02:2022/TT-BTNMT. 

Theo điểm b, khoản 1, điều 21, thông tƣ 02:2022/TT-BTNMT, cơ sở thuộc đối tƣợng 

đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nƣớc thải ít nhất là 75 

ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm; thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn 

vận hành ổn định của công trình xử lý nƣớc thải ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn 

điều chỉnh. Do vậy, cơ sở đề xuất kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình trạm xử lý nƣớc thải tập trung xử lý nƣớc thải đạt cột A, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 6. 2: Kế hoạch lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý giai đoạn hiệu chỉnh của hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất 

STT Vị trí lấy mẫu Tần suất lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn 

so sánh 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 

01 vị trí nƣớc 

thải đầu vào 

(tại bể điều 

hòa) 

- Tiến hành lấy mẫu tổ 

hợp 15 ngày/lần trong 

75 ngày). 

Thời gian cụ thể nhƣ 

sau: 

+ Lần 1: Ngày 

10/03/2025; 

+ Lần 2: Ngày 

25/03/2025; 

+ Lần 3: Ngày 

09/04/2025; 

+ Lần 4: Ngày 

24/04/2025; 

+ Lần 5: Ngày 

10/05/2025. 

 

Lƣu lƣợng, Nhiệt độ, 

pH, BOD5 (20
0
C), 

COD, Chất rắn lơ lửng, 

Clorua (Cl
-
), Amoni 

(Tính theo N), Tổng 

Nitơ, Tổng Phenol, 

Sunfua, Sắt, Tổng 

xianua, Tổng dầu, mỡ 

khoáng, Coliform QCVN 

40/2011/BTN

MT,  cột A 

2 

01 vị trí nƣớc 

thải sau trạm 

xử lý nƣớc thải 

trƣớc khi xả 

vào máng thoát 

nƣớcthải công 

nghiệp 420 của 

Công ty cổ 

phần Phân đạm 

và Hóa chất Hà 

Bắc  

II Giai đoạn vận hành ổn định 

1 

01 vị trí nƣớc 

thải đầu vào 

(tại bể điều 

hòa) 

- Lấy 01 mẫu đơn. 

- Thời gian lấy mẫu: 

Ngày 17/05/2025 

 

Lƣu lƣợng, Nhiệt độ, 

pH, BOD5 (20
0
C), 

COD, Chất rắn lơ lửng, 

Clorua (Cl
-
), Amoni 

(Tính theo N), Tổng 

Nitơ, Tổng Phenol, 

Sunfua, Sắt, Tổng 

xianua, Tổng dầu, mỡ 

khoáng, Coliform 

 

QCVN 

40:2011/BTN

MT,  cột A 

2 

01 vị trí nƣớc 

thải sau trạm 

xử lý nƣớc 

thải trƣớc khi 

xả vào máng 

thoát nƣớc 

thải công 

nghiệp 420 

của Công ty 

- Lấy mẫu đơn với tần 

suất 01 ngày/lần trong 07 

ngày liên tiếp. 

- Thời gian cụ thể nhƣ 

sau: 

+ Lần 1: Ngày 17/05/2025 

+ Lần 2: Ngày 18/05/2025 
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STT Vị trí lấy mẫu Tần suất lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn 

so sánh 

cổ phần Phân 

đạm và Hóa 

chất Hà Bắc 

Thân Khuê, 

xã Song Mai, 

thành phố 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc 

Giang 

+ Lần 3: Ngày 19/05/2025 

+ Lần 4: Ngày 20/05/2025 

+ Lần 5: Ngày 21/05/2025 

+ Lần 6: Ngày 22/052025 

+ Lần 7: Ngày 23/05/2025 

 

Bảng 6. 3: Kế hoạch lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý giai đoạn hiệu chỉnh của hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Vị trí lấy mẫu Tần suất lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn 

so sánh 

A Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

1 

01 vị trí nƣớc 

thải đầu vào 

(tại bể điều 

hòa) 

- Tiến hành lấy mẫu tổ 

hợp 15 ngày/lần trong 

75 ngày). 

Thời gian cụ thể nhƣ 

sau: 

+ Lần 1: Ngày 

10/03/2025; 

+ Lần 2: Ngày 

25/03/2025; 

+ Lần 3: Ngày 

09/04/2025; 

+ Lần 4: Ngày 

24/04/2025; 

+ Lần 5: Ngày 

10/05/2025. 

 

Lƣu lƣợng, pH, BOD5 

(20
0
C), Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), Amoni 

(Tính theo N), Sunfua 

(Tính theo H2S), Nitrat 

(NO3
-
) (tính theo N), 

Photphat (PO4
3-

) (Tính 

theo P), Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng Coliform QCVN 

14:2008/BTN

MT,  cột A 

2 

01 vị trí nƣớc 

thải sau trạm 

xử lý nƣớc thải 

trƣớc khi xả 

vào máng thoát 

nƣớc thải công 

nghiệp 420 của 

Công ty cổ 

phần Phân đạm 

và Hóa chất Hà 

Bắc  
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STT Vị trí lấy mẫu Tần suất lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn 

so sánh 

II Giai đoạn vận hành ổn định 

1 

01 vị trí nƣớc 

thải đầu vào 

(tại bể điều 

hòa) 

- Lấy 01 mẫu đơn. 

- Thời gian lấy mẫu: 

Ngày 17/05/2025 

 

Lƣu lƣợng, pH, BOD5 

(20
0
C), Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), Amoni 

(Tính theo N), Sunfua 

(Tính theo H2S), Nitrat 

(NO3
-
) (tính theo N), 

Photphat (PO4
3-

) (Tính 

theo P), Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng Coliform 

Tổng coliforms, 

Salmonella, Shigella, 

Vibrio cholerae 

QCVN 

28:2010/BTN

MT,  cột A 

2 

01 vị trí nƣớc 

thải sau trạm 

xử lý nƣớc 

thải trƣớc khi 

xả vào máng 

thoát nƣớc 

thải công 

nghiệp 420 

của Công ty 

cổ phần Phân 

đạm và Hóa 

chất Hà Bắc 

- Lấy mẫu đơn với tần 

suất 01 ngày/lần trong 07 

ngày liên tiếp. 

- Thời gian cụ thể nhƣ 

sau: 

+ Lần 1: Ngày 17/05/2025 

+ Lần 2: Ngày 18/05/2025 

+ Lần 3: Ngày 19/05/2025 

+ Lần 4: Ngày 20/05/2025 

+ Lần 5: Ngày 21/05/2025 

+ Lần 6: Ngày 22/052025 

+ Lần 7: Ngày 23/05/2025 

 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện Kế hoạch: 

Chủ Dự án sẽ phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC để thực hiện quan 

trắc môi trƣờng trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của Dự án. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số hiệu Vimcerts 279 tại Quyết định số 

63/GCN-BTNMT ngày 28/12/2023.  

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Đối với nƣớc thải: Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc định kỳ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. 

Đối với khí thải: Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc định kỳ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không thuộc đối tƣợng phải thực hiện. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Ghi chú: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng đƣợc tính toán dựa trên tham khảo 

bảng giá quan trắc đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và có thể thay đổi qua các năm. 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Dự án thực hiện tƣơng đối tốt công tác bảo vệ môi trƣờng, do đó từ thời điểm hoạt 

động đến nay chƣa có đơn tố cáo hay khiếu nại nào của các doanh nghiệp quanh khu vực về 

công tác bảo vệ môi trƣờng của dự án. Ngoài ra cũng do ảnh hƣởng của dịch Covid nên 

trong 2 năm trở lại đây chƣa có đợt kiểm tra, thanh tra nào về bảo vệ môi trƣờng của cơ 

quan nhà nƣớc. Do đó, giấy phép không thể hiện biên bản kiểm tra. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trƣờng nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng đạt các quy định, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác theo 

quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Môi trƣờng không khí: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với một số chất hữu cơ. 

- Môi trƣờng nƣớc: 

+ QCVN 40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh 

hoạt. 

Ghi chú: Trƣờng hợp các quy chuẩn đƣợc thay thế thì Chủ dự án phải áp dụng các quy 

chuẩn hiện hành tại thời điểm giám sát môi trƣờng. 

Công ty cam kết thực hiện công tác thu gom, lƣu giữ, xử lý đối với chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Chúng tôi đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu sử dụng trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 


